
(1) (2) (3) (4) (3) (3) (3) (5)

1 Bệnh viện 30/4 79011 Cấp cơ bản Tỉnh Công lập 09 Sư Vạn Hành, Phường An Đông Thành phố Hồ Chí
Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24
(không nhận KCB trẻ em dưới 15 tuổi)

2 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện 79023 Cấp cơ bản Tỉnh Công lập Lô B9 Đường Thành Thái Phường Hòa Hưng Thành phố
Hồ Chí Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ đến 16 giờ 30
(không nhận KCB trẻ em)

3 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện cơ sở 2 79044 Cấp cơ bản Tỉnh Công lập 68 Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ đến 16 giờ 30
(không nhận KCB trẻ em)

4 Bệnh viện An Bình 79012 Cấp cơ bản Tỉnh Công lập 146 An Bình Phường An Đông Thành phố Hồ Chí Minh
thứ 2 đến thứ 6 từ 5 giờ  đến 17 giờ
thứ 7 từ 6 giờ đến 17 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

5 Bệnh viện Quân y 7A 79016 Cấp cơ bản Tỉnh Công lập 466 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí
Minh

thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ  đến 19 giờ
chủ nhật từ 7 giờ đến 16 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24
(không nhận khám chữa bệnh dưới 15 tuổi)

6 Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.Hồ
Chí Minh 79461 Cấp cơ bản Tỉnh Công lập 1A Lý Thường Kiệt Phường Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ

Chí Minh
thứ 2 đến thứ 7 từ 7 giờ  đến 16 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24

7 Bệnh viện Quân Dân Miền Đông/Quân khu 7 79057 Cấp cơ bản Huyện Công lập 50 Lê Văn Việt Phường Tăng Nhơn Phú Thành phố Hồ
Chí Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ  đến 16 giờ 30
thứ 7 từ 6 giờ đến 11 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24

8 Bệnh viện Công An Thành phố Hồ Chí Minh 79540 Cấp cơ bản Huyện Công lập 359 Trần Hưng Đạo Phường Chợ Lớn Thành phố Hồ Chí
Minh KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 17 giờ

9 Bệnh viện đa khoa Thủ Đức - Cơ sở Linh Xuân 79569 Cấp cơ bản Huyện Công lập Số 79 Đường Hoàng Cầm Phường Linh Xuân TP.Hồ Chí
Minh KCB Ngoại trú:Thứ 2 đến Chủ Nhật, từ 7 giờ 00 đến 21 giờ 00

10 Bệnh viện đa khoa  Thủ Đức - Cơ sở Linh Tây 79571 Cấp cơ bản Huyện Công lập Số 18 đường Dương Văn Cam Phường Linh Xuân Thành
phố Hồ Chí Minh KCB Ngoại trú: Thứ 2 đến Chủ Nhật, từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.

11 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 79036 Cấp cơ bản Huyện Công lập 64 Lê Văn Chí Phường Linh Xuân Thành phố Hồ Chí Minh
thứ 2 đến thứ 6 từ 5 giờ 30 đến 21 giờ 30
thứ 7 và chủ nhật, lễ tết từ 7 giờ đến 17 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

12 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 79040 Cấp cơ bản Huyện Công lập 9A Nguyễn Văn Hoài ấp Bàu Tre 2B xã Tân An Hội
TPHCM

thứ 2 đến thứ 6 từ 5 giờ 30 đến 22 giờ
thứ 7 và chủ nhật  từ 6 giờ đến 22 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

13 Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn 79041 Cấp cơ bản Huyện Công lập 65/2B Bà Triệu, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 6 giờ  đến 18 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

14 Bệnh viện đa khoa Tân Định (Bệnh viện Quận 1 -  Cơ
sở 1 cũ) 79051 Cấp cơ bản Huyện Công lập 338 Hai Bà Trưng Phường Tân Định Thành phố Hồ Chí

Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ  đến 19 giờ
thứ 7 từ 7 giờ đến 16 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24

15 Bệnh viện đa khoa Tân Định -  Cơ sở 2 (Phòng khám
đa khoa) 79004 Cấp ban đầu Huyện Công lập 235 237 Trần Hưng Đạo Phường Cầu Ông Lãnh Thành

phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7 giờ  đến 19 giờ

16 Khoa khám bệnh số 2 - Bệnh viện Lê Văn Thịnh 79623 Cấp ban đầu Huyện Công lập 89 Thảo Điền, Phường An Khánh Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thứ 2 đến thứ 7 từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00, từ Thứ Hai đến Thứ
Bảy.
Cấp cứu: từ thứ 2 đến thứ 7 từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00.

17 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Nhiêu
Lộc 79658 Cấp ban đầu Huyện Công lập 80/5 Bà Huyện Thanh Quan Phường Nhiêu Lộc TPHCM KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ 30 đến 17 giờ

18 Bệnh viện đa khoa Khánh Hội 79010 Cấp cơ bản Huyện Công lập 63 - 65 Bến Vân Đồn, Phường Xóm Chiếu Thành phố Hồ
Chí Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ  đến 16 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24
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19 Phòng khám đa khoa của Trạm Y tế phường Chợ Lớn 79015 Cấp cơ bản Huyện Công lập 642A Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí
Minh

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều 13
giờ đến 16 giờ 30, Thứ 7 từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

20 Bệnh viện đa khoa Bình Phú 79017 Cấp cơ bản Huyện Công lập Số 02D Đường Chợ Lớn Phường Bình Phú Thành phố Hồ
Chí Minh thứ hai đến chủ nhật, từ 6h00 đến 20h00

21 Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập 79019 Cấp cơ bản Huyện Công lập 101 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Mỹ Thành phố Hồ Chí
Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 5 giờ  đến 20 giờ
thứ 7 và chủ nhật từ 7 giờ đến 20 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

22 Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng 79021 Cấp cơ bản Huyện Công lập 82 Cao Lỗ Phường Chánh Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ 30  đến 17 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

23 Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng - cơ sở 2 (Phòng
khám đa khoa Xóm Củi) 79053 Cấp ban đầu Xã Công lập 379 Tùng Thiện Vương Phường Phú Định Thành phố Hồ

Chí Minh
thứ 2 đến thứ 6 sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều 13 giờ đến 17
giờ, cấp cứu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và 13 giờ  đến 17 giờ

24 Bệnh viện Lê Văn Việt 79022 Cấp cơ bản Huyện Công lập 387 Lê Văn Việt Phường Tăng Nhơn Phú Thành phố Hồ
Chí Minh

thứ 2 đến chủ nhật từ 7 giờ đến 19 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

25 Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng 79028 Cấp cơ bản Huyện Công lập 72 Đường số 5 CX Bình Thới Phường Bình Thới Thành
phố Hồ Chí Minh

thứ 2 đến chủ nhật từ 6 giờ 30  đến 22 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

26 Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây 79029 Cấp cơ bản Huyện Công lập 111 Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 6 giờ đến 20 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

27 Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh 79031 Cấp cơ bản Huyện Công lập 132 Lê Văn Duyệt Phường Gia Định Thành phố Hồ Chí
Minh

thứ 2 đến chủ nhật từ 6 giờ đến 21 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

28 Bệnh viện đa khoa Bình Tân 79055 Cấp cơ bản Huyện Công lập 809 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 6 giờ đến 20 giờ
thứ 7 và chủ nhật từ 6 giờ đến 17 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

29 Bệnh viện đa khoa Gò Vấp 79035 Cấp cơ bản Huyện Công lập 212 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố
Hồ Chí Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 6 giờ 30 đến 16 giờ 30
thứ 7 và chủ nhật, lễ  từ 6 giờ 30 đến 21 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

30 Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận 79032 Cấp cơ bản Huyện Công lập 274 Nguyễn Trọng Tuyển Phường Phú Nhuận Thành phố
Hồ Chí Minh

thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ đến 17 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

31 Bệnh viện đa khoa Tân Bình 79033 Cấp cơ bản Huyện Công lập 605 Hoàng Văn Thụ Phường Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ
Chí Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ đến 16 giờ 30
thứ 7 và chủ nhật, lễ  từ 5 giờ  đến 21 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

32 Bệnh viện đa khoa Tân Phú 79054 Cấp cơ bản Huyện Công lập 609 - 611 Âu Cơ Phường Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 6 giờ đến 21 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24

33 Bệnh viện đa khoa Củ Chi 79039 Cấp cơ bản Huyện Công lập 1307 Tỉnh lộ 7 ấp Chợ Cũ 2 xã An Nhơn Tây Thành phố
Hồ Chí Minh

thứ 2 đến chủ nhật từ 7 giờ đến 21 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

34 Phòng Khám đa khoa Tân Quy trực thuộc Bệnh viện
đa khoa Củ Chi 79984 Cấp ban đầu Huyện Công lập 1312 Tỉnh lộ 8 ấp 12 xã Phú Hòa Đông Thành phố Hồ Chí

Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 7h đến 19h
thứ 7 và ngày nghỉ lễ tết từ 7h đến 11h30
cấp cứu 24/24

35 Bệnh viện đa khoa  Bình Chánh 79038 Cấp cơ bản Huyện Công lập Số 1 đường số 1 Khu trung tâm hành chính xã Tân Nhựt
TP.Hồ Chí Minh

thứ 2 đến chủ nhật từ 5 giờ đến 20 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24.

36 Bệnh viện đa khoa Nhà Bè 79045 Cấp cơ bản Huyện Công lập 281A Lê Văn Lương xã Nhà Bè TP.Hồ Chí Minh
thứ 2 đến thứ 6 từ 6 giờ  đến 17 giờ
thứ 7 từ 6 giờ đến 12 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

37 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Hạnh
Thông 79553 Cấp ban đầu Huyện Công lập số 201 Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh thông TP.Hồ Chí

Minh thứ Hai đến thứ 7 từ 7 giờ đến 16 giờ 30

38 Điểm y tế 4 của Trạm Y tế phường Bình Lợi Trung 79573 Cấp ban đầu Huyện Công lập Số 99/6 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung TP.Hồ
Chí Minh thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ đến 16 giờ 30.

39 Phòng khám đa khoa thuộc Điểm Y tế 3 của Trạm Y tế
phường Đức Nhuận 79576 Cấp ban đầu Huyện Công lập số 23 Nguyễn Văn Đậu, phường Đức Nhuận TP.Hồ Chí

Minh thứ Hai đến Thứ Sáu: Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

40 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế xã Tân Nhựt 79603 Cấp ban đầu Huyện Công lập Số 100 Tân Túc, xã Tân Nhựt TP.Hồ Chí Minh thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ

41 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân
Bình 79574 Cấp ban đầu Huyện Công lập 12 Tân Hải, phường Tân Bình TP.Hồ Chí Minh thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ

42 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Linh
Xuân 79627 Cấp ban đầu Huyện Công lập Số 02 Nguyễn Văn Lịch, phường Linh Xuân TP.Hồ Chí

Minh thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ  đến 17 giờ

43 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân
Thới Hiệp 79612 Cấp ban đầu Huyện Công lập số 495 đường Dương Thị Mười, KP6, P.Tân Thới

Hiệp,TP.Hồ Chí Minh thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ  30  đến 17 giờ

44 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân
Định 79611 Cấp ban đầu Huyện Công lập Số 01 - 02 đường Đặng Tất, phường Tân Định, Thành phố

Hồ Chí Minh. thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ đến 17 giờ
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45 Phòng khám đa khoa của Trạm Y tế phường Khánh
Hội 79601 Cấp ban đầu Huyện Công lập Số 51 Vĩnh Khánh, phường Khánh Hội TP.Hồ Chí Minh thứ Hai đến Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ

46 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân Mỹ 79584 Cấp ban đầu Huyện Công lập số 101 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ TP.Hồ Chí Minh thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

47 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bình
Đông 79582 Cấp ban đầu Huyện Công lập 28 Đường Số 1 Phường Bình Đông TP.Hồ Chí Minh thứ 2 đến Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ

48 Phòng Khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tăng
Nhơn Phú 79583 Cấp ban đầu Huyện Công lập Số 48A Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú thứ 2 đến Thứ Sáu từ 7 giờ đến 17 giờ

49 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y Tế phường Phú
Thọ Hòa 79558 Cấp ban đầu Huyện Công lập số 145 Nguyễn Xuân Khoát, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ

Chí Minh thứ 2 đến Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ

50 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bình
Thới 79594 Cấp ban đầu Huyện Công lập 72A đường số 5, Cư xá Bình Thới, Phường Bình Thới

TP.Hồ Chí Minh thứ Hai đến Thứ Sáu: 7 giờ đến 17 giờ

51 Trạm Y tế phường Phú Lâm 79599 Cấp ban đầu Huyện Công lập Số A14/1 Bà Hom, phường Phú Lâm TP.Hồ Chí Minh thứ Hai đến Thứ  Sáu: 7 giờ 15 đến 16 giờ 30

52 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế xã Hóc Môn-cơ
sở 1 79640 Cấp ban đầu Huyện Công lập Số 75 Bà Triệu, xã Hóc Môn TP.Hồ Chí Minh thứ Hai đến Thứ 6: Từ 7 giờ đến 17 giờ

53 Trung tâm Y tế quận Bình Tân (Phòng khám đa khoa) 79996 Cấp ban đầu Huyện Công lập số 1014/88/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa,
TP.Hồ Chí Minh thứ Hai đến Thứ 6: Từ 8 giờ đến 16 giờ

54 Bệnh Xá Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 79061 Cấp cơ bản Huyện Công lập Ấp Cây Sộp – Xã Tân An Hội – TPHCM

thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ  đến 17 giờ
thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết từ 7 giờ đến 17 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24
(không nhận khám chữa bệnh trẻ em dưới 15 tuổi)

55 Bệnh viện giao thông vận tải Tp HCM 79076 Cấp cơ bản Huyện Công lập 72/3 Trần Quốc Toản Phường Xuân Hòa Thành phố Hồ
Chí Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24
(không nhận khám chữa bệnh trẻ em dưới 15 tuổi)

56 TTYT Tân Cảng/ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn/
Quân chủng hải quân 79419 Cấp cơ bản Huyện Công lập 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức,

Thành phố.Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ 06 giờ 00 phút đến
17 giờ 00 phút (từ thứ hai đến thứ sáu).
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ 17 giờ 00 phút đến
19 giờ 00 phút, từ thứ hai đến thứ sáu
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: Từ 06 giờ 00 phút đến 19 giờ 00
phút.

57 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 79462 Cấp cơ bản Tỉnh Ngoài công lập 700 Sư Vạn Hạnh Phường Hòa Hưng Thành phố Hồ Chí
Minh

thứ 2 đến thứ 7 từ 7 giờ  đến 20 giờ
chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24
(không nhận khám chữa bệnh trẻ em dưới 15 tuổi)

58 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 79058 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc Thành phố Hồ
Chí Minh

thứ 2 đến thứ 7 từ 5 giờ  đến 19 giờ
chủ nhật từ 6 giờ đến 18 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

59 Bệnh viện Đức Khang 79458 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 129A Nguyễn Chí Thanh Phường An Đông TPHCM KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 6 giờ đến 24 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24 giờ

60 Bệnh viện đa khoa Quốc ánh 79074 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 104 - 106 - 108 - 110 Đường 54 KDC Tân Tạo, Phường
Tân Tạo Thành phố Hồ Chí Minh

thứ 2 đến chủ nhật từ 7 giờ  đến 20 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

61 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 79071 Cấp cơ bản Tỉnh Ngoài công lập 60 - 60A Phan Xích Long Phường Cầu Kiệu Thành phố Hồ
Chí Minh

thứ 2 đến chủ nhật từ 6 giờ  đến 20 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

62 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức III 79463 Cấp cơ bản Tỉnh Ngoài công lập 32/2 Thống Nhât Phường Gò vấp Thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7 giờ 30  đến 19 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

63 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn 79489 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 171/3 Trường Chinh Phường Đông Hưng Thuận Thành
phố Hồ Chí Minh

 Ngoại trú:  từ Thứ 2 đến thứ 7: 7h00 đến 19h00
  Chủ nhật: 7h00 đến 16h00
Nội trú và cấp cứu: 24/24

64 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 79516 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 871 Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Thành phố Hồ Chí
Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 6 giờ 30 đến 16 giờ 30
thứ 7 từ  6 giờ 30 đến 12 giờ
Nội trú và cấp cứu: 24/24 giờ

65 Bệnh viện Quốc tế City 79505 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập số 3 đường 17A Phường An Lạc TP.Hồ Chí Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 7h30 đến 16h30
Nội trú và cấp cứu: 24/24 giờ

66 Bệnh viện đa khoa Xuyên Á 79488 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 42 Đường Phan Văn Khải ấp Chợ xã Củ Chi TPHCM thứ 2 đến chủ nhật từ 6 giờ  đến 20 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

67 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park 79525 Cấp cơ bản Tỉnh Ngoài công lập 720A Điện Biên Phủ Phường Thạnh Mỹ Tây TP.Hồ Chí
Minh

thứ 2 đến thứ 7:  từ 7:30  đến 17:30
nội trú và cấp cứu 24/24
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68 Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh 79437 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 10 Trần Huy Liệu Phường Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí
Minh

thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút
KCB Nội trú và cấp cứu; điều trị ngoại trú (thận nhân tạo): 24/24 (kể
cả Chủ nhật và ngày lễ).

69 Bệnh viện Việt Pháp (Bệnh viện FV) 79509 Cấp cơ bản Tỉnh Ngoài công lập Số 06 Nguyễn Lương Bằng Phường Tân Mỹ TP Hồ Chí
Minh KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ đến 21 giờ

70 Bệnh Viện Gia An 115 79616 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập số 05 đường 17A, khu phố 11 Phường An Lạc TP.Hồ Chí
Minh

thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ đến 20 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

71 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Nam Sài Gòn 79619 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 88 Đường số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng TP.Hồ
Chí Minh

thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ 30 đến 18 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24

72
Phòng khám đa khoa thuộc Phòng khám đa khoa Tâm
Anh Quận 7 – Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện

đa khoa Tâm Anh Tp.Hồ Chí Minh
79763 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập

1.01+2.01+3.01+4.01 Khu chung cư kết hợp thương mại,
văn phòng Sunrise City – Lô W, số 25 Nguyễn Hữu Thọ,
Phường Tân Hưng TP.HCM

KCB thứ 2 đến thứ 7 từ 5 giờ 30 đến 20 giờ 30, chủ nhật từ 5 giờ 30
đến 16 giờ 30, cấp cứu 24/24

73 Bệnh viện ĐK Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức 79643 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 241 Quốc lộ 1K Phường Linh Xuân TP.Hồ Chí Minh
thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ  đến 20 giờ
chủ nhật từ 6 giờ  đến 12 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

74 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH MTV Phòng
khám ĐK Lê Minh Xuân) 79046 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập B23/474 Trần Đại Nghĩa, Tân Nhật, Huyện Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí Minh KCB từ Thứ hai đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 21 giờ

75 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Phòng khám
đa khoa Sài Gòn) 79059 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 3A35 Trần Văn Giàu xã Tân Vĩnh Lộc Thành phố Hồ Chí

Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7 giờ 30  đến 17 giờ

76 Phòng khám đa khoa Sài Gòn 2 - Trung tâm khám
bệnh số 2 79473 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 132 - 134 Lý Thái Tổ Phường Bàn Cờ Thành phố Hồ

Chí Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 7 giờ 30  đến 17 giờ

77 Phòng khám đa khoa (thuộc CN I - CTy TNHH TTYK
Phước An) 79060 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 274 Huỳnh Tấn Phát - Phường Tân Thuận Tây Q7 - Thành

phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ  đến 20 giờ

78 Phòng khám đa khoa (thuộc CN 2 - CTy TNHH
TTYK Phước An) 79457 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 686 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10 thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ  đến 20 giờ

79 Phòng khám đa khoa (thuộc CN 5 - CTy TNHH
TTYK Phước An) 79065 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 42 Đường số 26 Phường 10 Quận 6 Thành phố Hồ Chí

Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ  đến 20 giờ

80 Phòng khám đa khoa (thuộc CN 6 - CTy TNHH
TTYK Phước An) 79066 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 197, 198 Tôn Thất Thuyết Phường 3 Quận 4 Thành phố Hồ

Chí Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ  đến 20 giờ

81 Phòng khám đa khoa (thuộc CN3 - Cty TNHH TTYK
Phước An) 79497 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 104 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ  đến 20 giờ

82 Phòng khám đa khoa (thuộc CN7 - Cty TNHH TTYK
Phước An) 79830 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 244-246-248 Trường Chinh, Phường Tân Bình TP.HCM thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ  đến 20 giờ

83 Phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh Công ty TNHH
AMVVACCINE tại TP.HCM 79459 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 951A Cách Mạng Tháng Tám Phường Tân Sơn Nhất

TPHCM Thứ 2 đến Chủ nhật từ 7 giờ 30  đến 21 giờ

84 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH BV Thánh
Mẫu) 79465 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 118 Bành Văn Trân Phường Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ

Chí Minh Thứ 2 đến thứ 7 từ 7h đến 19h. Chủ nhật từ 7h30 đến 12h

85 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy CP TT y khoa Thành
Công) 79483 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 36 Tân Thạnh Phường Tây Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h30 đến 20h00

86 Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH TTYK
Hoàng Khang 79469 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 285 Bà Hom Phường Phú Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Thứ hai đến chủ nhật từ 7h00 đến 20h30

87 Phòng khám đa khoa (Thuộc Công ty TNHH trang
thiết bị y tế Kiều Tiên) 79047 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 323/3 Lê Quang Định, Phường 5, Q. Bình Thạnh, Thành

phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h30 đến 21h00

88 Phòng khám đa khoa (thuộc CN Cty CP ĐT Khang
Minh - TTYK Kỳ Hòa) 79002 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 266 - 268 Đường 3/2 Phường Hòa Hưng Thành phố Hồ

Chí Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 6h30 đến 17h

89 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty cổ phần PKĐK
Thiên Ý Củ Chi) 79067 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 703 Quốc lộ 22 ấp Chợ xã Tân An Hội TPHCM thứ 2 đến thứ 6, thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ tết từ 7h30  đến 20h

cấp cứu 24/24

90 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy TNHH YK quốc tế
Thiện Phúc) 79068 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 741 - 743 Đường Phan Văn Khải ấp Chợ xã Tân An Hội

TPHCM
thứ 2 đến thứ 6, thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ tết từ 7h  đến 21h cấp
cứu 24/24

91 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy TNHH Pouyuen Việt
Nam) 79425 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập D10/89Q Quốc lộ 1A Xã Tân Tạo, Huyện Bình Chánh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h30 đến 22h00

92 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy TNHH MTV Phòng
khám đa khoa An Phúc) 79070 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 502-504 Nguyễn Chí Thanh Phường 6 Quận 10 TP.Thành

phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 7h đến 20h, chủ nhật từ 7h đến 11h30

93 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy TNHH Phòng khám
đa khoa Quốc tế An Phú) 79486 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 251A - 257A Lương Định Của KP17 Phường Bình Trưng

Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: KCB Ngoại trú từ 07
giờ 30 đến 17 giờ 00, từ Thứ hai đến Thứ bảy.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: KCB Ngoại trú từ 17
giờ 00 đến 19 giờ 30, từ Thứ hai đến Thứ bảy.
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94 Phòng khám đa khoa (thuộc CN I - Cty TNHH BVĐK
Hoàn Hảo) 79485 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 1B Đường Hoàng Hữu Nam, KP,Mỹ Thành, Phường Long

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: KCB ngoại trú 07 giờ
00 – 11 giờ 30 và 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 từ Thứ hai đến Thứ bảy.
- Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: KCB ngoại trú ngoài
giờ hành chính: 06 giờ 30 - 07 giờ 00 và 16 giờ 30 đến 19 giờ 00 từ
Thứ hai đến Thứ bảy.
- Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: KCB ngoại trú từ 06 giờ 30 - 19
giờ 00 ngày Chủ nhật, ngày lễ nghỉ theo quy định của Nhà nước.

95 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Y tế Đại
Phước) 79490 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 829, 829A Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ

Chí Minh
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 21 giờ
Chủ Nhật: từ 6 giờ đến 12 giờ

96 Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Tân Quy 79508 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 14-18-20-28/7 Ấp 1 Xã Phú Hòa Đông TP Hồ Chí Minh
thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ  đến 21giờ
thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết từ 7 giờ đến 21 giờ
 cấp cứu 24/24

97 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH phòng
khám đa khoa Phước Linh 79493 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 210 Phạm Đăng Giảng  Phường Bình Hưng Hoà Thành

phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h00 đến 20h00

98 Phòng khám đa khoa thuộc công ty cổ phần phòng
khám đa khoa Thành An 79494 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 1691 - 1681 Tỉnh lộ 10, khu phố 5, phường Tân Tạo A,

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h00 đến 22h00

99 Phòng khám đa khoa trực thuộc công ty cổ phần phòng
khám đa khoa Bắc Mỹ 79797 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 139 Nguyễn Văn Tăng Phường Long Bình Thành phố Hồ

Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Sáng từ 07 giờ 00 phút
đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút từ thứ
hai đến thứ bảy
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ 17 giờ 00 phút đến
20 giờ 00 phút thứ hai đến thứ bảy. Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ
30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày chủ nhật

100 Phòng khám đa khoa thuộc cty TNHH TM và DV
PKĐK Nam Sài Gòn 79512 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 2533 Đường Quốc lộ 1 xã Bình Chánh Thành phố Hồ Chí

Minh KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

101 Phòng khám đa khoa (Thuộc Công ty TNHH PKĐK
Quốc tế Hàng Xanh) 79513 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 393 - 395-397 - 399 Điện Biên Phủ Phường Thạnh Mỹ Tây

Thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến thứ 7: từ 7h30 đến 18h00

102 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Phòng khám
ĐK khu CN Tân Tạo) 79514 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 4423 Nguyễn Cửu Phú, Khu phố 4, phường Tân Tạo A,

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h00 đến 21h00

103 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Bắc Sài Gòn - VN Clinic) 79520 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 189 Nguyễn Oanh Phường Gò Vấp TP HCM thứ hai đến chủ nhật 7h đến 21h

104 Phòng khám đa khoa (thuộc CT TNHH Y - Dược Thái
Anh) 79521 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 134 Tân Hòa Đông KP5 Phường Phú Lâm TPHCM thứ hai đến thứ 7 7h đến 21h; Chủ nhật 7h30 đến 12h00

105 Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP Y khoa CHAC 2) 79522 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 42 Đặng Văn Bi Phường Bình Thọ TP HCM Thứ 2 đến chủ nhật : Từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 00

106 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PKĐK
Nhơn Tâm) 79568 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 469 Nguyễn Văn Tạo  xã Hiệp Phước TP Hồ Chí Minh Thứ 2 đến chủ nhật : Từ 7 giờ 00 đến 20 giờ 30

107 Phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh 1 - Công ty
TNHH Trung tâm Y khoa Hợp Nhân 79536 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 95A Phan Đăng Lưu Phường Cầu Kiệu Thành phố Hồ Chí

Minh Thứ 2 đến thứ 7: Từ 6 giờ 00 đến 19 giờ 00

108 Công ty TNHH Dịch vụ Y tế và Phòng khám đa khoa
Tâm An 79541 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 47/4-47/6 Huỳnh Tấn Phát KP6 xã Nhà Bè Thành phố Hồ

Chí Minh Thứ 2 đến chủ nhật : Từ 06 giờ 00 đến 21 giờ 00

109 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Bệnh
viện Y dược Sài Gòn 79549 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 407 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Long Thành phố Hồ Chí

Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Sáng từ 07 giờ 00 phút
đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút từ thứ
hai đến thứ Bảy
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ 17 giờ 00 phút đến
20 giờ 00 phút thứ hai đến thứ bảy.
  Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút
đến 17 giờ 00 phút ngày chủ nhật

110 Phòng khám đa khoa ( thuộc công ty TNHH Phong
Tâm Phúc) 79559 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 464 Trần Văn Giàu Phường An Lạc Thành phố Hồ Chí

Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h00 đến 20h00

111 Phòng khám đa khoa (thuộc CN Công ty CP Greenbiz
-PKĐK Galant) 79557 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 104 Trần Bình Trọng Phường Chợ Lớn TP. HCM KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 21 giờ.

112 Phòng khám đa khoa thuộc CN1 - Công ty TNHH
Trung tâm Trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên 79578 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 87 Trường Chinh Phường Bảy Hiền TP.HCM Thứ 2 đến thứ 7 từ 6h đến 21h. Chủ nhật từ 6h đến 12h
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113 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty cổ phần dịch vụ y
tế & thương mại Nhân Việt) 79632 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 189 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú TP.Hồ

Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Sáng từ 7h00 đến
12h00, Chiều từ 13h30 đến 17h00 ( Từ thứ 2 đến thứ 7)
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ 17h00 đến 21h00
(Từ thứ 2 đến thứ 7)
-        Ngày chủ nhật : Sáng từ 7h00 đến 12h00, chiều 13h30 đến 18h00

114 Phòng khám đa khoa Khánh Tâm - Công ty TNHH Y
tế Thu An Khánh 79642 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập SỐ 1783A Lê Văn Lương Ấp 3 xã Hiệp Phước Thành phố

Hồ Chí Minh Thứ 2 đến Chủ nhật: Từ 7 giờ 00 dến 21 giờ 00

115 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng
Khám Đa Khoa Việt Mỹ Sài Gòn) 79646 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 983 Tỉnh lộ 10, KP40 phường Tân Tạo, TP.Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 6h00 đến 21h00

116 Phòng khám đa khoa quốc tế Timec (thuộc Công ty
CP chăm sóc YT quốc tế Tecco) 79648 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập Tầng 1 (khối đế), Block F-G Chung cư Tecco Town, 4449

Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo TP. Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h00 đến 21h00

117 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Sài Gòn Tân Thuận 79018 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập Lô HC 2 Khu Hành Chính Đường Tân Thuận KCX Tân

Thuận Phường Tân Thuận TPHCM

Thời gian hoạt động KCB Ngoại trú: 7h00 đến 20h00 Từ thứ 2 đến thứ
7

118 Phòng khám đa khoa thuộc Sim Medical Center - CN
Công ty CP Sim Med 79706 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập RS05-SH02, RS07-SH01 Richstar Residence số 239-241

Hòa Bình Phường Phú Thạnh TP.Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h00 đến 21h00

119 Chi nhánh công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa
Thành An 79709 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 740 - 742  -744 -746 Hương lộ 2 - KP 6, P. Bình Trị Đông

TP.Hồ Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h00 đến 22h00

120 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Y dược Hồng
Phúc 79711 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 761 -761A Nguyễn Ảnh Thủ Phường Trung Mỹ Tây

TPHCM Từ T2 đến CN từ 06 giờ 00 đến 22 giờ 00.

121 Phòng khám đa khoa Phước Lộc (Thuộc Công ty
TNHH Ngọc Huệ-Trung Tâm Y Khoa Phước Lộc 79721 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 17 Đường số 5 KDC Him Lam ấp 4 xã Bình Hưng Thành

phố Hồ Chí Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 6 giờ đến 21 giờ

122 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế xã Nhà Bè 79729 Cấp ban đầu Huyện Công Lập Số 01, đường số 18, khu dân cư Cotec, xã Nhà Bè. TP. Hồ
Chí Minh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 00
Thời gian hoạt động cấp cứu  24/24

123 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức II ( thuộc Cty TNHH
Bệnh viện ĐK Hồng Đức ) 79723 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 259 An Phú Đông 3 Phường An Phú Đông Thành phố Hồ

Chí Minh
thứ 2 đến chủ nhật từ 7 giờ 30  đến 19 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

124 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ phần phòng
khám Y học Chứng cứ Doctor Check 79719 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 429 Tô Hiến Thành Phường Diên Hồng TPHCM thứ 2 đến chủ nhật, từ 6h đến 20h

(không nhận khám chữa bệnh trẻ em dưới 15 tuổi)
125 Bệnh viện Ngoại Khoa Sante 79725 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 11A Đinh Bộ Lĩnh Phường Bình Thạnh TPHCM thứ 2 đến chủ nhật từ 7h30 đến 17h00

126 Bệnh viện đa khoa Gia Định 79768 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 425-427-429 Nơ Trang Long Phường Bình Lợi Trung
TPHCM thứ 2 đến chủ nhật từ 06h00 đến 20h00

127 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế xã Tân An Hội 79764 Cấp ban đầu Huyện Công lập Đường Vũ Duy Chí ấp 4 xã Tân An Hội TPHCM từ thứ Hai đến thứ Sáu: 07h30 đến 16h30

128 Phòng khám đa khoa 115 Y Dược (thuộc Công ty
TNHH 115 Y Dược) 79742 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập D1/3 Nguyễn Thị Tú, Ấp 4, xã Tân Vĩnh Lộc Thành phố

Hồ Chí Minh

thứ 2 đến chủ nhật từ 7 giờ đến 21 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

129 Phòng khám đa khoa Phú Đức (thuộc Công ty TNHH
DV Y tế PKĐK Phú Đức 79668 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 838-840 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng TP.Hồ

Chí Minh KCB từ  Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 07 giờ đến 21 giờ

130 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty CP PKĐK Sài
Gòn - Quang Huy 1) 79744 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 22/5C + 20/6E Ấp Trung Đông xã Đông Thạnh Thành phố

Hồ Chí Minh

Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ đến 21
giờ 00 phút. Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và
ngày lễ: 07 giờ 00 đến 21 giờ.

131 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Y Dược
Phúc Tâm An) 79739 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 35-37 Lê Văn Quới Phường Bình Trị Đông Thành phố Hồ

Chí Minh thứ 2 đến chủ nhật từ 7h00 đến 21h00

132 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Trung
Tâm Y Khoa Việt Phước 2) 79752 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập F9/1 Vĩnh Lộc xã Tân Vĩnh Lộc TPHCM KCB từ Thứ 2 đến Chủ Nhật: từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 30

133 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ phần Y khoa
Loukas) 79712 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 269 Điện Biên Phủ Phường Xuân Hòa Thành phố Hồ Chí

Minh thứ 2 đến thứ CN từ 7 giờ đến 19 giờ

134 Bệnh viện Vạn Phúc City (thuộc Công ty Cổ Phần
Bệnh viện Vạn Phúc City) 79760 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 1 Đường số 10 Khu nhà ở Vạn Phúc 1 KP5 Phường

Hiệp Bình TPHCM
Ngoại trú: KCB Thứ hai đến Chủ nhật (từ 06 giờ 00 đến 21 giờ 00).
và cấp cứu: Thứ Hai đến Chủ Nhât, 24/24 giờ

135 Phòng khám đa khoa (thuộc chi nhánh Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc 79997 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 422-424 Đường 3/2 Phường Hòa Hưng TPHCM thứ 2 đến thứ CN từ 7h30 đến 20h

  6



136 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Quận 8 79758 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập 316C Phạm Hùng Phường Chánh Hưng TP.Hồ Chí Minh KCB thứ 2 đến thứ 7 từ 5 giờ 30 đến 20 giờ 30, chủ nhật từ 5 giờ 30
đến 16 giờ 30, cấp cứu 24/24 (không nhận đăng ký kcb ban đầu đối nhi)

137 Công ty Cổ phần Y Việt - Phòng khám Bệnh viện  Đại
học Y dược 1 79564 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 20-22 Dương Quang Trung Phường Hòa Hưng TP.Hồ Chí

Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 6h30 đến 19h30

138 Phòng khám đa khoa thuộc Cty TNHH PKĐK Hưng
Dũng 79529 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 14-16 Dương Quang Trung Phường Hòa Hưng TPHCM từ thứ 2 đến CN từ 8h đến 20h

139 Phòng khám đa khoa thuộc Cty TNHH PKYD KTC
Sài Gòn - Hưng Long 79766 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 496A Đoàn Nguyễn Tuấn xã Hưng Long Thành phố Hồ

Chí Minh Thứ 2 đến Chủ nhật: từ 7 giờ đến 20 giờ

140 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Thái Hòa 79762 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 29-31 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Mỹ Thành phố Hồ

Chí Minh Thời gian hoạt động KCB Ngoại trú: 07 giờ 00 – 21 giờ 00; Thứ 2 đến
Chủ Nhật

141 Phòng khám đa khoa thuộc Trường Đại học Y Khoa
Phạm Ngọc Thạch 79625 Cấp ban đầu Huyện Công lập 461 Sư Vạn Hạnh Phường Hòa Hưng TP.Hồ Chí Minh thứ 2 đến thứ 6 từ 7h30 đến 16h30

142 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty CP Y tế VH Care 79745 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập Lô 1; số 206 đường Lê Quang Đạo Phường Trung Mỹ Tây
TP.Hồ Chí Minh KCB Ngoại trú: từ T02 đến Chủ nhật, từ  07 giờ 00 đến 17 giờ 30

143 Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 79831 Cấp cơ bản Tỉnh Công lập Đường Lương Văn Nho KP Miễu Ba TT Cần Thạnh huyện
Cần Giờ

thứ 2 đến thứ 6 từ 7 giờ đến 16 giờ 30
nội trú và cấp cứu 24/24

144 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc 74254 Cấp Cơ bản Huyện Ngoài công lập 18 Đại lộ Bình Dương phường Bình Hòa TP.HCM
thứ 2 đến thứ 7 từ 7 giờ 30  đến 21 giờ
chủ nhật từ 7 giờ  đến 12 giờ
nội trú và cấp cứu 24/24

145 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty CP Vinamedical -
TTYK Sài Gòn 79796 Cấp Ban đầu Huyện Ngoài công lập 305A Điện Biên Phủ  Phường Xuân Hòa TPHCM thứ 2 đến thứ 7 từ 7 giờ   đến 16 giờ 30

146 Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty CP Y
khoa Ngọc Minh 79787 Cấp Ban đầu Huyện Ngoài công lập 262/4 Lạc Long Quân phường Bình Thới TP.Hồ Chí Minh thứ 2 đến thứ 7 từ 7 giờ 30 đến 20 giờ

chủ nhật từ 7 giờ 30 đến 12 giờ

147 Trạm Y tế Phường Thạnh Mỹ Tây 79150 Cấp Ban đầu Xã Công lập 220/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh phường Thạnh Mỹ Tây TPHCM Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

148 Trạm y tế phường Bình Quới 79136 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 1 Khu hành chính Thanh Đa phường Bình Quới TPHCM Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

149 Trạm y tế phường An Nhơn 79555 Cấp Ban đầu Xã Công lập 364-366 Lê Đức Thọ phường An Nhơn TPHCM Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
150 Trạm y tế Phường Gia Định 79145 Cấp Ban đầu Xã Công lập 339 Bạch Đằng phường Gia Định TPHCM Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

151 Trạm Y tế xã Hiệp Phước 79385 Cấp Ban đầu Xã Công lập Đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 23, xã Hiệp Phước TPHCM Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

152 Trạm Y tế phường Chợ Lớn 79269 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 225B đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn TPHCM Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

153 Trạm Y tế phường Phú Thuận 79330 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 1705 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận
TPHCM Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

154 Trạm Y tế xã Bình Hưng 79372 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 71A Đường số 1 Khu dân cư Bình Hưng, Ấp 5, xã Bình
Hưng TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

155 Trạm Y tế xã Cần Giờ 79392 Cấp Ban đầu Xã Công lập Ấp Long Thạnh, xã Cần Giờ TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

156 Điểm y tế 2 của Trạm Y tế phường Xuân Hòa 79206 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 6 Nguyễn Văn Mai, phường Xuân Hòa TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ  đến 19 giờ 30

157 Trạm Y tế phường Bàn Cờ 79217 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 117/1 Bàn Cờ, phường Bàn Cờ TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

158 Trạm Y tế phường Phú Nhuận 79715 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 138 đường Đặng Văn Ngữ, phường Phú Nhuận TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

159 Trạm Y tế phường Vĩnh Hội 79263 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 226 đường Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

160 Trạm Y tế phường Khánh Hội 79254 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 178 đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

161 Trạm Y tế phường Tân Thuận 79321 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 531 - 533 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

162 Trạm Y tế phường Tân Hưng 79324 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 206 đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

163 Trạm Y tế phường Chợ Quán 79274 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 76 đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

164 Trạm Y tế Phường Phú Định 79309 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 6B Phú Định, phường Phú Định TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

165 Trạm Y tế phường Bình Tiên 79289 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 148-150 Gia Phú, phường Bình Tiên TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
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166 Trạm Y tế phường Bình Tây 79286 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 223 Hậu Giang, phường Bình Tây TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

167 Trạm Y tế phường Bình Phú 79294 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 20-22C Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

168 Trạm Y tế phường Phú Lâm 79282 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số A14/1 Bà Hom, phường Phú Lâm TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

169 Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn 79358 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 189 đường Lê Thị Kim, ấp 11, xã Xuân Thới Sơn
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

170 Trạm Y tế xã Đông Thạnh 79355 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 07 đường Đông Thạnh 4-2, ấp 55, xã Đông Thạnh
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

171 Trạm Y tế xã Bà Điểm 79362 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 1193 đường Phan Văn Hớn, ấp 32, xã Bà Điểm TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

172 Trạm Y tế xã Bình Mỹ 79347 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 351 đường Bến Than, xã Bình Mỹ, TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
173 Trạm Y tế xã Thái Mỹ 79341 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 01 đường 642, xã Thái Mỹ TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

174 Trạm Y tế xã An Nhơn Tây 79333 Cấp Ban đầu Xã Công lập Đường Tỉnh lộ 15, ấp Xóm Thuốc, xã An Nhơn Tây TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

175 Trạm Y tế xã Nhuận Đức 79336 Cấp Ban đầu Xã Công lập Đường Nhuận Đức, ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

176 Trạm Y tế xã Phú Hòa Đông 79348 Cấp Ban đầu Xã Công lập Đường Nguyễn Thị Hảo, xã Phú Hoà Đông TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

177 Trạm Y tế xã Củ Chi 79351 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 347 đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

178 Trạm Y tế Xã Thạnh An 79391 Cấp Ban đầu Xã Công lập Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh An TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
179 Trạm Y tế xã An Thới Đông 79390 Cấp Ban đầu Xã Công lập Ấp Quảng Xuyên, xã An Thới Đông TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
180 Trạm Y tế xã Tân Vĩnh Lộc 79365 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 2B39 Ấp 70, Xã Tân Vĩnh Lộc TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

181 Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc 79366 Cấp Ban đầu Xã Công lập F1/50 Đường Vĩnh Lộc, ấp 67, xã Vĩnh Lộc TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

182 Trạm Y tế xã Bình Lợi 79369 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 1903, Đường Trần Văn Giàu, ấp 24, xã Bình Lợi TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

183 Trạm Y tế xã Bình Chánh 79377 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 254 đường hương lộ 11 ấp 26, xã Bình Chánh TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

184 Trạm Y tế xã Hưng Long 79375 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 758 đường Đoàn Nguyễn Tuấn, ấp 11, TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

185 Trạm Y tế phường Phước Long 79120 Cấp Ban đầu Xã Công lập Đường số 8, khu phố 45, phường Phước Long TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

186 Trạm Y tế phường Long Trường 79121 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 887 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

187 Trạm Y tế phường Long Bình 79110 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 107 đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

188 Trạm Y tế phường Hiệp Bình 79103 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 07 đường số 22, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

189 Trạm Y tế phường Thủ Đức 79104 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 34 đường số 22, phường Thủ Đức TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

190 Trạm Y tế phường Tam Bình 79098 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 43, đường Bình Chiểu, phường Tam Bình TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

191 Trạm Y tế phường Cát Lái 79203 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 564 đường Trương Gia Mô, phường Cát Lái TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

192 Trạm Y tế phường Bình Trưng 79199 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 72 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

193 Trạm Y tế phường An Khánh 79195 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 89 đường Thảo Điền, phường An Khánh TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

194 Trạm Y tế Phường Tân Phú 79177 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 70/1B đường Huỳnh Thiện Lộc, phường Tân Phú
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

195 Trạm Y tế phường Phú Thọ 79235 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 62/13 Đường số 02 cư xá Lữ Gia, phường Phú Thọ
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

196 Trạm Y tế phường Hòa Bình 79236 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 43C-45C Cư xá Phú Hòa, đường Lạc Long Quân,
phường Hòa Bình TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

197 Trạm Y tế phường Minh Phụng 79250 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 524-526 Đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

198 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế xã Bình Khánh 79492 Cấp Ban đầu huyện Công lập ấp An Nghĩa, xã Bình Khánh TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
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199 Trạm Y tế phường Sài Gòn 79079 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 62 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

200 Trạm Y tế phường Bến Thành 79080 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 227 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

201 Trạm Y tế phường Cầu Ông Lãnh 79085 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 30 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

202 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân
Định 79661 Cấp Ban đầu huyện Công lập Số 01 - 02 đường Đặng Tất, phường Tân Định, Thành phố

Hồ Chí Minh. Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

203 Trạm Y tế phường Long Phước 79118 Cấp Ban đầu Xã Công lập số Đường Long phước, phường Long Phước TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

204 Trạm Y tế phường An Đông 79273 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 164-166-168-170 Nguyễn Tri Phương, phường An
Đông TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

205 Trạm Y tế phường Hòa Hưng 79027 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 85 đường Hòa Hưng phường Hòa Hưng TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

206 Trạm Y tế Phường Chánh Hưng 79295 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 7-9 Dương Bạch Mai, phường Chánh Hưng TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

207 Trạm Y tế Phường Tân Hòa 79166 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 238 Âu Cơ, phường Tân Hòa TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

208 Trạm Y tế Phường Tân Sơn Nhất 79155 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 458 Cách Mạng Tháng Tám phường Tân Sơn Nhất
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

209 Trạm Y tế Phường Phú Thạnh 79179 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 149/23 Lý Thanh Tông phường Phú Thạnh TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

210 Trạm Y tế phường Bình Thạnh 79137 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 435-437 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

211 Trạm Y tế phường Bình Lợi Trung 79134 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 21A Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

212 Trạm Y tế phường Tân Bình 79167 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 347A Trường Chính, phường Tân Bình TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

213 Trạm Y tế phường Thông Tây Hội 79491 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 1000 Quang Trung phường Thông Tây Hội TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

214 Trạm Y tế phường Cầu Kiệu 79185 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 330/23 Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

215 Trạm Y tế phường Tân Sơn Hòa 79158 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 337/5 Lê Văn Sỹ phường Tân Sơn Hòa TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

216 Trạm Y tế phường Bảy Hiền 79156 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 21 Trần Mai Ninh phường Bảy Hiền TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

217 Trạm Y tế phường Tân Sơn 79168 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 40 Trần Thái Tông, phường Tân Sơn TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

218 Trạm Y tế phường An Hội Đông 79125 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 440/44 Thống Nhất, phường An Hội Đông TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

219 Trạm Y tế phường Tân Sơn Nhì 79171 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 382/46 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

220 Trạm Y tế phường Tây Thạnh 79170 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 200/14 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

221 Trạm Y tế phường Gò Vấp 79127 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 507B Quang Trung, phường Gò Vấp TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

222 Trạm Y tế phường Hạnh Thông 79129 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 79 Nguyễn Văn Nghi, phường Hạnh Thông TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

223 Điểm Y tế 1 của Trạm Y tế phường An Lạc 79319 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 64A đường 2C KDC Nam Hùng Vương, phường An
Lạc TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

224 Trạm Y tế phường Đức Nhuận 79181 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 80A Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

225 Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận 79095 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 593 Nguyễn Văn Quá phường Đông Hưng Thuận
TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

226 Trạm Y tế phường Tân Tạo 79318 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 02 đường 3C phường Tân Tạo  TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
227 Trạm Y tế phường Bình Tân 79313 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 41 đường 16, phường Bình Tân TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

228 Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa 79311 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 716 Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Hưng Hòa TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

229 Trạm Y tế phường Bình Trị Đông 79315 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 815 đường Hương Lộ 2 phường Bình Trị Đông TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
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230 Trạm Y tế phường An Hội Tây 79126 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 218/39 Nguyễn Duy Cung, phường An Hội Tây TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

231 Trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây 79091 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 43 đường Trần Thị Năm, phường Trung Mỹ Tây TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

232 Trạm Y tế phường Phú Thọ Hòa 79577 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 145 Nguyễn Xuân Khoát, phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

233 Trạm Y tế Phường An Phú Đông 79092 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 44 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông TP.Hồ Chí
Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

234 Trạm Y tế Phường Thới An 79090 Cấp Ban đầu Xã Công lập số 30 đường TA16, phường Thới An TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
235 Trạm Y tế xã Tân Nhựt 79370 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 100 Tân Túc, xã Tân Nhựt Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

236 Trạm Y tế xã Nhà Bè 79384 Cấp Ban đầu Xã Công lập Số 01, đường số 18, khu dân cư Cotec, xã Nhà Bè. TP. Hồ
Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

237 Bệnh viện đa khoa Bà Rịa 77003 Cơ bản tuyến tỉnh Công lập 686 đườngVõ Văn Kiệt, Phường Tam Long, Thành phố Hồ
Chí Minh

từ thứ Hai đến thứ Sáu: sáng: 7h00 đến 12h00, chiều: 13h30 đến 16h30.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính:+ Từ
thứ Hai đến thứ Sáu: 16h30 đến 20h00; + Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày
nghỉ, ngày lễ: 7h00 đến 12h00; 13h30 đến 20h00.
 Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở KCB  thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ
Thời gian hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Nội trú và cấp cứu:  24/24

238 Bệnh xá Công an số 2 77124 Cơ bản tuyến huyện Công lập số 15, đường Trường Chinh, phường Bà Rịa, Thành phố
Hồ Chí Minh.

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 6 sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00
Trực cấp cứu: 24/24
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc ngoài giờ hành chính:
Cơ sở KCB không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành
chính.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở KCB không
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ.

239 Phòng khám đa khoa 27-4, Công an thành phố Hồ Chí
Minh 98477 Ban đầu Tuyến huyện Công lập 28-30 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, thành phố

Hồ Chí Minh
Thứ 2 - Thứ 6: 07g00-11g30, 13g30-17g00; Trực cấp cứu: 24/24;
Không thực hiện KCB ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ lễ

240 Phòng khám đa khoa Sài Gòn Châu Đức 77152 ban đầu tuyến huyện Ngoài công lập Số nhà 39, tổ 2, thôn Đức Mỹ, xã Ngãi Giao, Thành phố
Hồ Chí Minh.

Từ thứ 2 đến thứ 7, sáng từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút, chiều từ
14 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút;

241 Phòng khám đa khoa Thiên Ân 77134 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập 10 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí
Minh

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ
Hai đến thứ Bảy:
Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở KCB không
thực hiện khám
 bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ.

242 Phòng khám đa khoa Đông Tây 77025 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, Thành phố Hồ Chí Minh Từ Thứ Hai đến Chủ nhật: 6 giờ - 21 giờ

243 Phòng khám đa khoa Bình An Cơ sở 2 77154 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Số 01 Hoàng Hoa Thám, khu phố 1, phường Tam Long,
Thành phố Hồ Chí Minh từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 06h30-17h00

244 Phòng khám đa khoa Phúc Gia Khang 1- Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Phúc Gia Khang 1 77156 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Ấp Phước Tân, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 07h00 đến 18h00

245 Phòng khám đa khoa Asia Phú Mỹ 77131 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Tổ 1, Khu phố Mỹ Tân, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ
Chí Minh

- Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính: Từ
thứ Hai đến thứ Bảy; Sáng từ 07 giờ 15 đến 11 giờ 15; Chiều từ 14 giờ
00 phút đến 18 giờ 00 phút
- Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính: Cơ
sở KCB không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc
hành chính;
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246 Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân - Công ty TNHH Triệu
Anh Quân 77113 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí

Minh

* Thời gian khám bệnh, chữa bệnh trong giờ làm việc hành chính: Từ
thứ 2 đến thứ 7: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17
giờ
* Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính:Từ
thứ 2 đến thứ 7: sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30,
chiều 17 giờ đến 21 giờ; Chủ nhật: khám cả ngày từ 6 giờ đến 21 giờ
* Thời gian hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cấp cứu: từ thứ hai đến
chủ nhật: 6 giờ đến 21 giờ
* Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở KCB
không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ.

247 Công ty TNHH Dịch vụ y tế - Phòng khám đa khoa
Suối Nghệ 77132 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Tổ 10, thôn Đức Mỹ, xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí

Minh

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ
Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30
đến 17 giờ
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính:
-  Thứ Bảy: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến
17 giờ;
-  Chủ nhật: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.

248 Phòng khám đa khoa Đức Ân - Sài Gòn - Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Đức Ân - Sài Gòn 77115 Cấp ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Tổ 2, ấp Tân Long, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: từ 17h30 đến 19h30; Chủ nhật: sáng từ 7h30 đến
11h30, chiều từ 13h30 đến 19h30.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở không thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ

249 Phòng khám đa khoa Vạn Tâm - Phước Hòa 77129 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập 2172 Độc Lập, Khu phố Hải Sơn, Phường Tân Phước,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1. Khám bệnh, chữa bệnh trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7:
- Sáng: Từ 7h30 đến 11h30
- Chiều: Từ 13h30 đến 17h30
2. Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính:
- Từ thứ 2 đến thứ 7: Từ 17h30 đến 21h00
- Chủ nhật: Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 21h00.
- Các ngày nghỉ lễ, tết: Cơ sở không thực hiện

250 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Tâm 77074 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập 756 Độc Lập, khu phố Bến Đình, Phường Phú Mỹ, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính: từ thứ
Hai đến thứ Bảy: sáng: 7h30 đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h30.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính: Từ thứ
Hai đến thứ Bảy: 17h30- đến 19h30; Chủ nhật: sáng: 7h30 đến 11h30,
chiều 13h30 đến 19h30
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: cơ sở KCB không
thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ, tết bao gồm:
+ Tết Dương lịch (01/01/2026); Tết Nguyên đán ( từ ngày 15/02/2026
đến hết ngày 22/02/2026); Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/2026);
Ngày Quốc tế Lao động (01/5/2026); Ngày Quốc khánh (02/09/2026)

251
Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn thuộc nhi

nhánh Công ty CP Healthcare YBL - Phòng khám đa
khoa Vạn Thành Sài Gòn

77116 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Số 306 đường Độc lập, khu phố Quảng Phú, phường Phú
Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh

Từ thứ 2 đến thứ 7: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30
đến 17 giờ 00.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: chiều từ 17 giờ đến 21 giờ 00;
Chủ nhật từ 07 giờ 30 đến 18 giờ 30.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở KCB không
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ.
Chủ nhật từ 07 giờ 30 đền 18 giờ 00

252 Phòng khám đa khoa Việt Hương-Bà Rịa- Công ty
TNHH phòng khám đa khoa Việt Hương - Bà Rịa 77157 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập 87 Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí

Minh.
từ thứ Hai đến thứ Bảy: sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến
17h00
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253 Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm 77153 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Tân Phú, phường
Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính: Từ
Thứ Hai đến thứ Bảy: Sáng từ 07 giờ 30 - 11 giờ 30; Chiều tù 13 giờ
30 - 18 giờ 00
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc ngoài giờ hành chính: Chủ
nhật: Sáng: 07 giờ 30 -11 giờ 30; Chiều: 13 giờ 30 -18 giờ 00
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ lễ: Cơ sở KCB không thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ.

254 Phòng khám đa khoa Sài Gòn-Bà Rịa Vũng Tàu 77137 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Số 58, Quốc lộ 55, Ấp Xuyên Phước Cơ, Xã Hồ Tràm,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh trong giờ làm việc hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 00 đến
17 giờ 00.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 7: chiều từ 17 giờ đến 19 giờ 30; Chủ nhật từ 07 giờ
đến 19
giờ 30.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở KCB không
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ.

255 Phòng khám đa khoa Đồng Tâm - Công ty TNHH
Đồng Tâm Medical 77155 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập 1004 – 1006 Phạm Hùng, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ

Chí Minh.

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 6: từ 17h00 đến 19h00;
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật: sáng từ
7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 19h00.
Thời gian khám bệnh,  ngày lễ: Cơ sở không thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ

256 Phòng Khám Đa Khoa Thuộc Công Ty TNHH Phòng
Khám Đa Khoa Medic Sài Gòn 77120 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Tỉnh lộ 329, ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí

Minh

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính: Thứ 2
đến thứ 7: từ 07 giờ 00 đến 20 giờ 00.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính: Chủ
nhật: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

257
Phòng Khám Đa Khoa Medic Sài Gòn 2 Thuộc Chi

Nhánh Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Medic
Sài Gòn

77127 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Số 252, Quốc lộ 51, khu phố Phước Hiệp, phường Tân
Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 7: từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00; Chủ nhật: từ 07 giờ 00
đến 11 giờ 30 phút; không thực hiện khám bệnh chữa bệnh ngày nghỉ,
ngày lễ.

258
Phòng Khám Đa Khoa Medic Sài Gòn 3 Thuộc Chi

Nhánh 2 Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa
Medic Sài Gòn

77133 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Số 19, tổ 1, ấp Phước Hưng, xã Long Hải, Thành phố Hồ
Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 7: từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00; Chủ nhật: từ 07 giờ 00
đến 11 giờ 30 phút; không thực hiện khám bệnh chữa bệnh ngày nghỉ,
ngày lễ.

259
Phòng Khám Đa Khoa Medic Sài Gòn 5 Thuộc Chi

Nhánh 3 Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa
Medic Sài Gòn.

77150 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập Số 637C, đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ
Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 7: từ 07 giờ 00 đến 18 giờ 00; Chủ nhật: từ 07 giờ 00
đến 11 giờ 30 phút; không thực hiện khám bệnh chữa bệnh ngày nghỉ,
ngày lễ.

260 TYT Xã Long Sơn 77012 Ban đầu Tuyến huyện Công lập Số 632 đường 28/4, xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ Sáu:
sáng từ 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00
Cấp cứu: Trực cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở không thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ, ngày lễ.

261 TYT Phường Bà Rịa 77010 Ban đầu Tuyến huyện Công lập Số 57, đường Nguyễn Thanh Đằng, Khu phố 6 Phước
Hiệp, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ
Sáu: Sáng từ 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00.
 * Thời gian KCB làm việc ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, ngày lễ,
Tết: Cơ sở KCB không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

262 TYT Phường Tam Long 77093 Ban đầu Tuyến xã Công lập Tỉnh lộ 52, khu phố Nam Long Phước, phường Tam Long,
Thành phố Hồ Chí Minh

* Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ
Sáu: Sáng từ 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00.
 * Trực cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần
 * Thời gian KCB làm việc ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, ngày lễ:
Cơ sở KCB không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

263 TYT Phường Long Hương 77091 Ban đầu Tuyến xã Công lập Số 94, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Hương
Giang, Phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ
Sáu: Sáng từ 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00.
 * Trực cấp cứu 24/24
 * Thời gian KCB làm việc ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, ngày lễ,
Tết: Cơ sở KCB không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh
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264 TYT Xã Long Điền 77055 Ban đầu Tuyến xã Công lập đường Võ Thị Sáu, ấp Long An, xã Long Điền Thành phố
Hồ Chí Minh

* Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ
Sáu: Sáng từ 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h00 đến 16h30.
 * Trực cấp cứu 24/24
 * Thời gian KCB làm việc ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, ngày lễ,
Tết: Cơ sở KCB không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

265 TYT Xã Nghĩa Thành 77065 Ban đầu Tuyến xã Công lập Ấp Quảng Nam, xã Nghĩa Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ
Sáu: Sáng từ 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00
 * Trực cấp cứu: 24/24, 7 ngày/tuần.
 * Thời gian KCB làm việc ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, ngày lễ:
Cơ sở không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.

266 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 77001 Cơ bản Tuyến tỉnh Công lập 27 đường hai tháng chín, phường Phước Thắng, Thành phố
Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: từ thứ 2 đến thứ 6: sáng
từ 7g đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 17g
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: từ thứ 2 đến thứ 6 sáng
từ 6g đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 17g, trực 24/24, trực theo ca trực
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: tăng cường khám theo giờ hành
chính: sáng từ 7g tới 11g30, chiều từ 13g30 tới 17g, trực 24/24, trực
theo ca trực

267 Trung tâm y tế Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt -
Nga Vietsovpetro 77036 Cơ bản Tuyến huyện Ngoài công lập 02 Pasteur, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ
Sáu: Sáng từ 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00
 * Trực cấp cứu: 24/24, 7 ngày/tuần.

268 Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Thiên Nam 77121 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập 192 đường 3 tháng 2, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ
Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11h giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút
đến 17 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngày nghỉ (chủ nhật), ngày lễ: khám cả ngày, từ 07 giờ
00 đến 21 giờ 00 phút.

269 Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu 77122 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập 86 Bùi Thiện Ngộ, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí
Minh

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính: từ thứ
2 đến thứ 6 (sáng: 7h đến 12h, chiều 13h30 đến 16h30)
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính:
Thứ 2 đến thứ 6: tối: 16h30 đến 20h
Thứ 7, Chủ nhật (sáng: 7h đến 12h, chiều 13h30 đến 20h)
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở không thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ.

270 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Vũng Tàu 77136 Ban đầu Tuyến huyện Ngoài công lập 205-207 Nguyễn Văn Trỗi, phường Vũng Tàu, Thành phố
Hồ Chí Minh

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính: từ thứ
2 đến thứ 6 từ 07 giờ đến 20 giờ
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính: thứ 7
và Chủ nhật từ 07 giờ đến 20 giờ
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở khám chữa
bệnh không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ.

271 TYT Phường Vũng Tàu 77070 Ban đầu Tuyến xã Công lập 131 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ
Chí Minh

Thời gian khám chữa bệnh ngoại trú: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ
07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00.
Thời gian làm việc hằng ngày: cấp cứu 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính: Cơ sở
KCB không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc
hành chính
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở KCB không
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ lễ.
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272 TYT Phường Tam Thắng 77004 Ban đầu Tuyến xã Công lập 278 đường Lê Lợi, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí
Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu):
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11h giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút
đến 17 giờ 00 phút.
Cấp cứu: Trực cấp cứu 24/24, 7 ngày/tuần.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở không thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh vào các ngày nghỉ, ngày lễ.

273 TYT Phường Rạch Dừa 77080 Ban đầu Tuyến xã Công lập 03 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường rạch Dừa, Thành phố Hồ
Chí Minh

"* Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ
Sáu: Sáng từ 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h00 đến 17h00.
 * Trực cấp cứu 24/24
 * Thời gian KCB làm việc ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, ngày lễ,
Tết: Cơ sở KCB không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh"

274 TYT Phường Phước Thắng 77082 Ban đầu Tuyến xã Công lập 04 Đô Lương, Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí
Minh

Thời gian khám bệnh, chữa bệnh làm việc trong giờ hành chính: Thời
gian làm việc hàng ngày từ 7g-11g30, 13g30-17g, trực cấp cứu 24/24;
7 ngày/tuần.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính: Cơ sở
không thực hiện khám bệnh chữa bệnh ngoài giờ làm việc hành chính.
Thời gian khám bệnh, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ: Cơ sở không thực
hiện khám bệnh chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ.

275 Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ 77007 Cơ bản Tuyến huyện Công lập Số 106 Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí
Minh.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu và nội
trú 24/24

276 Trung tâm y tế khu vực Châu Đức 77008 Cơ bản Tuyến huyện Công lập Số 31 đường Điện Biên Phủ nối dài, xã Ngãi Giao, thành
phố Hồ Chí Minh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu và nội
trú 24/24

277 Trạm y tế phường Phú Mỹ 77102 Ban đầu Tuyến xã Công lập Số 25 Huỳnh Tịnh Của, khu phố Ngọc Hà, Phường Phú
Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

278 Trạm y tế phường Tân Phước 77019 Ban đầu Tuyến xã Công lập Tổ 1 khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước, thành phố Hồ
Chí Minh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

279 Trạm y tế phường Tân Hải 77103 Ban đầu Tuyến xã Công lập Tổ 1, Khu phố Phước Hải, Phường Tân Hải, Thành phố Hồ
Chí Minh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

280 Trạm y tế phường Tân Thành 77021 Ban đầu Tuyến xã Công lập Tổ 2, Khu phố Trảng Lớn, Phường Tân Thành, Thành phố
Hồ Chí Minh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

281 Trạm y tế xã Châu Pha 77024 Ban đầu Tuyến xã Công lập Tổ 07, Ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

282 Trạm y tế xã Ngãi Giao 77064 Ban đầu Tuyến xã Công lập Số 19 đường Trần Phú, ấp Ngãi Giao, xã Ngãi Giao, Thành
phố Hồ Chí Minh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

283 Trạm y tế xã Kim Long 77059 Ban đầu Tuyến xã Công lập ấp Lạc Long, xã Kim Long, Thành phố Hồ Chí Minh Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

284 Trạm y tế xã Châu Đức 77049 Ban đầu Tuyến xã Công lập ấp Liên Hiệp, xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

285 Trạm y tế xã Bình Giã 77062 Ban đầu Tuyến xã Công lập ấp Gia Hòa Yên, xã Bình Giã, Thành phố Hồ Chí Minh Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

286 Trạm y tế xã Xuân Sơn 77040 Ban đầu Tuyến xã Công lập ấp Quảng Giao, xã Xuân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; cấp cứu 24/24

287 Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo 77009 Cơ bản Tuyến huyện Công lập 68 đường Huỳnh Thúc Kháng, khu dân cư số 3, đặc khu
Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh Thứ 2 - Thứ 6: 07g00-11g30, 13g30-17g00. trực 24/24, 7 ngày /tuần

288 Trung tâm Y tế Khu Vực Long Đất 77005 Cơ bản Tuyến huyện Công lập Hương lộ 14, ấp An Thạnh, xã Long Điền, Thành phố Hồ
Chí Minh thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00
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289 Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm 77006 Cơ bản Tuyến huyện Công lập số 338 Quốc lộ 55, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

290 Trung tâm Điều Dưỡng Thương Binh và Người có
công Long Đất 77013 Ban đầu Tuyến xã Công lập Khu phố Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

291 TYT xã Đất Đỏ 77015 Ban đầu Tuyến xã Công lập đường Phạm Văn Đồng, ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ, Thành
phố Hồ Chí Minh. thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

292 TYT xã Bình Châu 77027 Ban đầu Tuyến xã Công lập quốc lộ 55, ấp Láng Găng, xã Bình Châu, Thành phố Hồ
Chí Minh. thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

293 TYT xã Bàu Lâm 77048 Ban đầu Tuyến xã Công lập ấp 2 Đông, tỉnh lộ 328, xã Bàu Lâm, Thành phố Hồ Chí
Minh. thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

294 TYT xã Hồ Tràm 77050 Ban đầu Tuyến xã Công lập ấp Phước Bửu, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh. thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

295 TYT xã Long Hải 77054 Ban đầu Tuyến xã Công lập số 174, đường Võ Thị Sáu, Ấp Lò Vôi, xã Long Hải,
Thành phố Hồ Chí Minh thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

296 TYT xã Xuyên Mộc 77099 Ban đầu Tuyến xã Công lập ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, Thành phố Hồ Chí Minh. thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

297 TYT xã Hòa Hội 77125 Ban đầu Tuyến xã Công lập ấp 2, xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh. thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00
298 TYT xã Hòa Hiệp 77126 Ban đầu Tuyến xã Công lập Ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00
299 TYT xã Phước Hải 77128 Ban đầu Tuyến xã Công lập ấp Phước Lộc, xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00

300 Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát 74050 Cơ bản Huyện Công lập Số 103 khu phố Long Hưng, phường Bến Cát, Thành phố
Hồ Chí Minh

Thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều
từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút
Thứ bảy, Chủ nhật: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
nội trú và cấp cứu 24/24

301 Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An 74028 Cơ bản Huyện Công lập số 500 đường ĐT 743, khu phố Đông Tác, phường Dĩ An,
Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2 đến thứ 6: từ 6 giờ đến 18 giờ
 Thứ 7: từ 6 giờ đến 11 giờ 30 phút
 Nội trú và cấp cứu 24/24

302 Trạm Y tế phường Dĩ An 74029 Ban đầu Xã Công lập Số 455 đường Trần Hưng Đạo, phường Dĩ An, Thành phố
Hồ Chí Minh

Thứ 2 đến thứ 6: từ 7 giờ đến 17 giờ
 Thứ 7: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút

303 Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp 74034 Ban đầu Xã Công lập Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Phú 2,
phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2 đến thứ 6: từ 7 giờ đến 17 giờ
 Thứ 7: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút

304 Trạm Y tế phường Đông Hòa 74032 Ban đầu Xã Công lập Đường Đ12, Khu phố Châu Thới, phường Đông Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2 đến thứ 6: từ 7 giờ đến 17 giờ
 Thứ 7: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút

305 Trạm Y tế xã Bắc Tân Uyên 74080 Ban đầu Xã Công lập Ấp Tân Thành 4, xã Bắc Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh Thứ 2 đến thứ 6:  Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút; Cấp cứu 24/24

306 Trạm Y tế xã Thường Tân 74079 Ban đầu Xã Công lập Ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, TP. Hồ Chí Minh Thứ 2 đến thứ 6:  Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ
13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.

307 Trạm Y tế xã An Long 74097 Ban đầu Xã Công lập Ấp Xóm Quạt, xã An Long, TP. Hồ Chí Minh Thứ 2 đến thứ 6:  Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ
13 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút; Cấp cứu 24/24

308 Trạm Y tế xã Phú Giáo 74092 Ban đầu Xã Công lập Ấp Bình Thắng, xã Phú Giáo, TP. Hồ Chí Minh Thứ 2 đến thứ 6:  Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ
13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút; Cấp cứu 24/24

309 Bệnh viện đa khoa Bình Dương 74001 Cơ bản Tỉnh Công lập Số 5, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi, thành
phố Hồ Chí Minh

- Thời gian làm việc hàng ngày: 24h00/24h00.
 + Giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6: sáng từ 7h00 -11h30,
chiều từ 13h00 -16h30.
 + Thời gian làm việc tại khoa Khám bệnh, các phòng khám ngoại trú:
bắt đầu làm việc từ 6h00 (đảm bảo thời gian làm việc theo quy định).
 + Đối với bàn khám tại khoa Hồi sức cấp cứu, phòng Cấp cứu phụ sản
- khoa Phụ Sản, phòng Cấp cứu nhi - khoa Nhi thực hiện 24h00/24h00.
 - Thời gian trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ theo lịch sắp xếp
và phân công của Đơn vị.

310 Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương 74002 Cơ bản Tỉnh Công lập Số 207, đường Yersin, khu phố Phú Cường 5,  phường Thủ
Dầu Một, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ): Từ 07 giờ
00 phút đến 11 giờ 30 phút.
 (Bệnh viên đáp ứng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông
tư 01/2025/TT-BYT. Được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y
tế ban đầu cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định
tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2025/TT-BYT )
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311 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương 74005 Cơ bản Tỉnh Công lập Số 31, Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành Phố Hồ Chí
Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30
phút.
  - Thời gian KCB BHYT ngoài giờ:
  + Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cho
người bệnh thứ hai đến thứ sáu: Từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 00 phút,
từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ 00 phút.
  + Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng và Y học
cổ truyền cho người bệnh thứ bảy: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30
phút.
  - Tổ chức trực chuyên môn 24/24 giờ tại khoa Nội tổng hợp - Cấp cứu
hồi sức.
 (Các nhân viên y tế làm việc ngoài giờ, ngày lễ đúng các quy định của
Bộ luật Lao động hiện hành).

312 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Thủ
Dầu Một 74008 Ban đầu Huyện Công lập Số 03, đường Văn Công Khai, khu phố 9, phường Thủ Dầu

Một, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.

313 Bệnh viện quân y 4/Cục Hậu cần - Kỹ thuật/Quân
đoàn 34 74021 Cơ bản Tỉnh Công lập Số 137, Đường DT743B, khu phố Thống Nhất 2, Phường

Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 06
giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút, chiều từ 13 giờ 15 phút đến 16 giờ 30
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ sáu): Từ 16 giờ 30 phút
đến 20 giờ 30 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ:
  + Sáng từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút
  + Chiều từ 13 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút
  + Tối từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút

314 Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo- Dĩ An 74024 Cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 26/14, khu phố Bình đường 2, phường Dĩ An, Thành
phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 16 giờ 30
phút đến đến 21 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật): Sáng từ 07 giờ
00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ Lễ: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ
30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

315 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Bệnh
viện đa khoa Năm Anh 74026 Ban đầu Huyện Ngoài công lập số 2a/8, Kp Thống Nhất 1, phường Dĩ An, Thành phố Hồ

Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ 30
phút đến 13 giờ 30 phút hoặc từ 17 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và các ngày nghỉ
Lễ, Tết: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.

316 Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng 74115 Cơ bản Huyện Công lập 228 Hùng Vương, Khu phố 4B, Xã Dầu Tiếng, TP. Hồ Chí
Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30
phút.

317 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước thuộc Công ty Cổ phần
Bệnh viện Mỹ Phước 74147 Cơ bản Huyện Ngoài công lập đường TC3, Tổ 6, Khu phố An Phước, phường Bến Cát,

Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16
giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): từ 06 giờ 00 phút
đến 07 giờ 00.
 - Thời gian KCB Ngày lễ, tết (không trùng ngày Chủ nhật): Theo kế
hoạch hoạt động của đơn vị từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.
 - Chế độ trực theo lịch phân công của Bệnh viện.
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318 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Bệnh viện
đa khoa Medic Dĩ An 74148 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Số A12, 55, 57, đường Lê Trọng Tấn, khu phố Bình

Đường 2 , Phường Dĩ An, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 16 giờ 00
phút đến 20 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật): Sáng từ 07 giờ
00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
  - Ngày lễ: Nghỉ.

319 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Bệnh viện
đa khoa Ngọc Hồng 74149 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 3, đường Nguyễn Trãi, Khu Phố Đông Tân, Phường Dĩ

An, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00
phút đến 20 giờ 30 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và các ngày nghỉ
lễ, Tết: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30
phút đến 20 giờ 30 phút.

320
Bệnh viện đa khoa Châu Thành Nam Tân Uyên thuộc
Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Châu Thành Nam

Tân Uyên
74165 Cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 68, Đường DT 746, Khu phố Bến Sắn, Phường Tân

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ 30 phút
đến 13 giờ 00 phút, Từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 00 phút
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần Chủ nhật: Sáng từ 07 giờ 00
phút đến 21 giờ 00 phút.

321 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH DVTM Y
tế Phòng khám đa khoa Vũ Cao 74168 Ban đầu Huyện Ngoài công lập số 158, đường Nguyễn Trải, khu phố Thống Nhất 1,

phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00 phút
đến 21 giờ 00 phút.
 Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Từ 07
giờ 30 phút đến 21 giờ 00 phút.

322 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện
đa khoa Đại Minh Phước 74169 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 179-181-183, đường D11, tổ 22A, Kp.6, phường Thới

Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 06 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều
từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ 00 đến
13 giờ 30 hoặc 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 06 giờ 30 phút đến 21 giờ 00 phút.

323 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Bệnh viện -
 Phòng khám đa khoa Y Dược An Sài Gòn 74173 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất số 429, Tờ bản đồ số 72, Khu phố Đông Tác,

Phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00
phút đến 20 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 20 giờ 00
phút.

324 Bệnh Viện Thuận Mỹ TDM Thuộc Công Ty Cổ Phần
Bệnh Viện Thuận Mỹ TDM 74174 Cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 152 Huỳnh Văn Cù, phường Thủ Dầu Một, Thành Phố

Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ Thứ Hai đến Thứ Bảy): Sáng từ
07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 12 giờ 30 phút đến 16 giờ
00 phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ Thứ Hai đến Thứ Bảy): Từ 06 giờ 00
phút đến 07 giờ 00 phút. Trưa từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút.
Chiều từ 16 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
- Thời gian KCB ngày nghỉ hàng tuần (Chủ Nhật): Từ 06 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.
- Tất cả các ngày trong tuần, ngày lễ, Tết: Thực hiện KCB Nội trú và
cấp cứu 24/24
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325 Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương thuộc Công ty Cổ
phần Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương 74175 Cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 45, đường Hồ Văn Cống, khu phố 4, phường Chánh

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 16 giờ 00
phút đến 20 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ, tết:
khám cả ngày, từ 07 giờ 00 đến 20 giờ 00.

326 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Phúc Tâm Phúc 74176 Ban đầu Huyện Ngoài công lập 219, đường ĐT 747, tổ 2, khu phố 2, phường Bình Cơ,

thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 30
phút đến 21 giờ 30 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến
21giờ 30 phút

327 Phòng khám đa khoa Nhân Nghĩa thuộc Công ty Cổ
phần TMDV Y tế Nhân Nghĩa 74181 Ban đầu Huyện Ngoài công lập 99 Đại lộ Bình Dương, khu phố 4, Phường Bến Cát, Thành

phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 14giờ 00 phút đến 18 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ 00
phút đến 12 giờ 00 phút, từ 18 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật): Từ 07 giờ 00
phút đến 12 giờ 00 phút, từ 14 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
 - Các ngày nghỉ lễ đơn vị nghỉ không khám bệnh BHYT bao gồm: Tết
dương lịch (01/01/2025), Tết nguyên đán từ ngày 27/01/2025 đến hết
ngày 02/02/2025, Giỗ tổ Hùng Vương (07/04/2025), ngày Giải phóng
Miền Nam (30/04/2025), ngày Quốc tế lao động (01/05/2025) và 02
ngày Quốc khánh (02,03/09/2025).

328 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương thuộc Công
ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Bình Dương 74188 Cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 39, đường hồ văn cống, khu phố 4, phường chánh hiệp,

thành phố hồ chí minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): từ 11 giờ 30 phút
đến 13 giờ 00 và từ 16 giờ 30 phút đến 22 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ, ngày
Tết : từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút.

329 Phòng khám đa khoa An Phước - Sài Gòn thuộc Công
ty cổ phần Bệnh viện đa khoa An Phước - Sài Gòn 74191 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất số 342 và 343, Tờ bản đồ số 33, khu phố Khánh

Lộc, phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00
phút đến 21 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 21
giờ 00 phút.

330 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Phòng
khám đa khoa Trần Đức Minh 74192 Ban đầu Huyện Ngoài công lập

Số 41-42 đường D1, khu công nghiệp Mỹ Phước 1,
phường Bến Cát,
  Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00 phút
đến 21 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 21
giờ 00 phút

331 Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương thuộc Công ty
TNHH Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương 74193 Cơ bản Huyện Ngoài công lập

Số 14, 14A, 16, 16A, 18, thửa đất số 154-tờ bảo đồ số 40,
đường Nguyễn An Ninh, phường Thủ Dầu Một, Thành Phố
Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy ): Từ 16 giờ 00
phút đến 20 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB BHYT ngày chủ nhật hàng tuần: Từ 07 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00.
Thời gian KCB BHYT ngày nghỉ, ngày lễ: Sáng từ 07h00 đến 20h00.
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332 Phòng khám đa khoa Châu Thành 74194 Ban đầu Huyện Ngoài công lập

Số
38,171,42,46,48,18/11/21,18/11/17A,18/11/17B,18/11/17
C đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi, thành phố
Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ đến 13
giờ , từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: 07
giờ 00 đến 21 giờ 00.

333 Phòng khám đa khoa Bảo An thuộc Công ty TNHH
Bệnh viện đa khoa Bảo An 74196 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 1963/6B, đường Lê Hồng Phong, Khu phố Đông

Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 12 giờ 00 phút đến 16 giờ 00
phút.
 - Ngoài giờ hành chính: Từ thứ hai đến thứ bảy: Chiều từ 16h00 đến
17h00.
 -Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 12 giờ 00 phút đến 17
giờ 00 phút.

334 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bàu Bàng 74198 Ban đầu Huyện Ngoài công lập

Thửa đất số 2475, thửa đất số 141, thửa đất số 142, thửa
đất số 682, tờ bản đồ số 43, tờ bản đồ số 57, khu phố Đồng
Sổ, xã Bàu Bàng, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): sáng từ 07
giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): từ 17 giờ 00 phút
đến 21 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16
giờ 00 phút và từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.

335 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Nhân Hòa 74199 Ban đầu Huyện Ngoài công lập 1733 Đại lộ Bình Dương, khu phố 2, phường Phú An,

thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00 phút
đến 19 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 19
giờ 00 phút.

336 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV
Phòng khám đa khoa Nhân Đức Sài Gòn 74200 Ban đầu Huyện Ngoài công lập

Thửa đất số 407 đến 412, 426, 427, 428, Tờ bản đồ số 14,
Khu dân cư Phúc Đạt, khu phố Ông Đông, phường Tân
Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00
phút đến 20 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17
giờ 00 phút

337
Phòng khám đa khoa An Phước -Sài Gòn II thuộc Chi

nhánh II - Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa An
Phước -Sài Gòn

74209 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Ô số 13, lô E50, đường NB5, Khu phố 1, phường Vĩnh
Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ 00 phút
đến 13 giờ 00 phút và từ 17 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày chủ nhật và các ngày lễ: Từ 07 giờ 00 phút
đến 12 giờ 00 phút và từ 12 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.

338 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Đức Trí 74210 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất số 499+500, tờ bản đồ số 7, Đường ĐT 746, Khu

Phố Tân Hóa, Phường Tân Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB của các ngày làm việc bình thường trong tuần: sáng từ
07 giờ 00 đến 11giờ 30; chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 (Từ thứ 2 đến
thứ 7)
 Thời gian KCB ngoài giờ: Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 30 (từ thứ 2 đến
thứ 7)
 Thời gian KCB (Chủ nhật): Sáng 07 giờ 00 đến 11giờ 30; chiều 13giờ
30 đến 17 giờ 00
 Thời gian KCB các ngày lễ (các ngày nghỉ lễ trong năm): sáng từ 07
giờ 00 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.
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339 Phòng khám đa khoa Bạch Đằng thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Bạch Đằng 74211 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 24 Phạm Ngũ Lão, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố

Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật): Sáng từ 07 giờ
00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

340 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa quốc tế 368 Sài Gòn 74212 Ban đầu Huyện Ngoài công lập số 102, tổ 3, khu phố Khánh Long, Phường Tân Khánh,

Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến chủ nhật): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến chủ nhật): Từ 17 giờ 00
phút đến 20 giờ 00 phút

341 Phòng khám đa khoa Ngân Hà thuộc Công ty TNHH
Dịch vụ Y tế Ngân Hà 74214 Ban đầu Huyện Ngoài công lập

Thửa đất số 603, tờ bản đồ số 57, đường D6 -N5A, khu
công nghiệp Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí
Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): từ 11 giờ 00 phút
đến 13 giờ 30 phút và từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ, tết:
Từ 07 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.

342 Phòng khám đa khoa PF4 thuộc Chi nhánh 4 Công ty
Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế PERFECT 74215 Ban đầu Huyện Ngoài công lập NE8, Khu phố 3B, Khu dân cư Mỹ Phước 3, phường Thới

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ 7): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11giờ 30 phút
đến 13 giờ 00 hoặc từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ 00 phút, chủ nhật từ
07 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.

343 Phòng khám đa khoa Sài Gòn Medic thuộc Công ty
TNHH Bệnh Viện Sài Gòn Medic 74221 Ban đầu Huyện Ngoài công lập số 101-103, đường NC khu đô thị Bàu Bàng, xã Bàu Bàng,

Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ 00
phút đến 13 giờ 00 phút hoặc từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và các ngày nghỉ
Lễ: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ Tết: Nghỉ

344 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
Khám Đa Khoa Nhân Đức Sài Gòn Hai 74222 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 47, ấp Đồng Chinh, xã Phước

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00
phút đến 20 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17
giờ 00 phút.

345 Phòng khám đa khoa Sài Gòn -Tân Bình thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn -Tân Bình 74224 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất 23, tờ bản đồ 47, Đường ĐT741, ấp Đồng Chinh,

xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ 30 phút
đến 13 giờ 30 phút; Từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ, Tết:
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.

346 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Bảo Minh 74225 Ban đầu Huyện Ngoài công lập

Thửa đất số 413, Tờ bản đồ số 37, đường Nguyễn Văn
Thành, Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ
Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB BHYT ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ
00 phút đến 21 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB BHYT các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) : Sáng từ
07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ
00 phút; ngoài giờ từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB BHYT các ngày lễ, tết : Sáng từ 07 giờ 00 phút đến
11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

  20



347
Phòng khám đa khoa Phúc An Sài Gòn- CN3 thuộc

Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Phúc An Sài Gòn-
CN3

74226 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Ô số 1- Lô PC - B41 - 2H KDC Phú Chánh B , Phường
Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: 07
giờ 00 đến 20 giờ 00 phút.

348 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Thuận Thảo 74230 Ban đầu Huyện Ngoài công lập số 412-414, Quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến

Cát, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 6 giờ 00 phút
đến 7 giờ 00 phút; từ 11 giờ 30 phút đến 13 giời 30 phút; từ 17 giờ 00
phút đến 21 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Hành
chính từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút
đến 17 giờ 00 phút; ngoài giờ 6h00 – 07h00 hoặc 11h30 – 13h30 hoặc
17h00 – 21h00.

349 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Phòng
khám đa khoa Dương Đông 74231 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất số 1544, Tờ bản đồ số 17, Khu phố Ông Đông,

Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): chiều từ 11 giờ 00
phút đến 13 giờ 00 phút, từ 17 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 11 giờ 00 phút đến 20
giờ 00 phút.

350 Bệnh viện đa khoa Phương Chi  thuộc Công ty TNHH
Bệnh viện đa khoa Phương Chi 74232 Cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 73, đường ĐX 76, khu phố Định Hòa 2, phường Chánh

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian khám bệnh, chữa bệnh BHYT của các ngày làm việc bình
thường trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7):
 + Trong đó từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30; Chiều
từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
 + Thứ 7: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.
 - Thời gian khám chữa bệnh BHYT ngoài giờ:
 + Chủ nhật hàng tuần: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ, ngày lễ: Từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00

351 Phòng khám đa khoa thuộc Công Ty TNHH Bệnh
Viện Đa Khoa Tín Đức 74233 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất số 699, Tờ bản đồ số 25, Đường ĐT741, Phường

Hoà Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00 phút
đến 21 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: 07
giờ 00 đến 21 giờ.

352 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện
đa khoa Phương Nam 74241 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 18, Đường TC1, Khu phố 6, Phường Thới Hòa, thành

phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 14 giờ 00 phút đến 18 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ 00
phút đến 14 giờ 00 phút;từ 18 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Từ
07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút,chiều từ 14 giờ 00 phút đến 21 giờ
00 phút.

353 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn
Bệnh viện An Việt 74242 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 118/22B, đường ĐT 743C , khu phố Chiêu Liêu,

phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): từ 17 giờ 30 phút
đến 20 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ
(Không bao gồm ngày Tết Nguyên Đán): Sáng 07 giờ 30 đến 11 giờ
30, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, tối từ 17 giờ 30 phút
đến 20 giờ 00 phút.
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354 Phòng khám đa khoa Y Khoa Sài Gòn thuộc Chi
nhánh Công ty TNHH Y khoa Sài Gòn Khang Hoàng 74243 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 349 Trần Hưng Đạo, khu phố Tây A, phường Đông

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 30
phút đến 20 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ:
Trong giờ, sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ
30 phút đến 17 giờ 30 phút. Ngoài giờ, từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ 00
phút.

355 Phòng khám đa khoa Tường Tâm Sài Gòn thuộc Công
ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tường Tâm Sài Gòn 74246 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất số 132, tờ bản đồ số 38, Ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân

Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 14 giờ 00 phút đến 18 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ ( từ thứ hai đến thứ bảy): Không.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần ( Chủ nhật): Từ 07h00-
11h00

356 Phòng khám Đa Khoa  thuộc Công ty Cổ Phần Bệnh
Viện Đa Khoa Nhân Tâm Sài Gòn 74251 Ban đầu Huyện Ngoài công lập 1382 đường ĐT 743A, khu phố Chiêu Liêu, phường Dĩ

An, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 20
giờ 00 phút.

357
Phòng Khám Đa Khoa Health Care Nam Tân Uyên

thuộc Công ty Cổ Phần Bệnh Viện - Phòng Khám Đa
Khoa Health Care - Nam Tân Uyên

74253 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Lô HT2, đường D1, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở
rộng, Phường Bình Cơ, TP Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00
phút.
 - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 11 giờ 00 đến
12 giờ 00, từ 17 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng
từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút 20 giờ
00 phút.

358 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Bệnh viện
đa khoa Bình Minh 74255 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất số 399, tờ bản đồ số 59, đường DT747B, Khu

phố 7, Phường Tân Uyên, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút.
  - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Từ 17 giờ 00
phút đến 21 giờ 00 phút.
  - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và các ngày lễ:
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút chiều từ 13 giờ 30 phút đến
21 giờ 00 phút.

359 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn An Tây 74208 Ban đầu Huyện Ngoài công lập Thửa đất số 270,555, Tờ bản đồ số 36, Khu Phố Lồ Ồ,

Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00
phút. - Thời gian KCB ngoài giờ (từ thứ hai đến thứ bảy): Trưa từ
11giờ 30 phút đến 13giờ 30 phút; Chiều từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ
00 phút.
 - Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Từ 07
giờ 00 đến 21 giờ 00.

360 Trạm Y tế Phường Phú Lợi 74019 Ban đầu Xã Công lập Hẻm 210, đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố Phú Lợi 7,
phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh

(từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

361 Trạm Y tế phường Bình Dương 74170 Ban đầu Xã Công lập Đường Võ Nguyên Giáp, Khu phố Hòa Phú 3, phường
Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh

(từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

362 Trạm Y tế phường Chánh Hiệp 74016 Ban đầu Xã Công lập Đường Trần Ngọc Lên, khu phố Định Hòa 2, Phường
Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

(từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

363 Trạm Y tế phường Phú An 74065 Ban đầu Xã Công lập Đường DT744, khu phố Bến Giảng, phường Phú An, thành
phố Hồ Chí Minh

(từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 07giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

364 Trạm Y tế Phường Bến cát 74052 Ban đầu Xã Công lập Khu phố Lai Khê, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí
Minh

Từ thứ hai đến thứ sáu;
 Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17
giờ.
 Cấp cứu: 24/24 giờ
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365 Trạm Y tế Phường Thới Hòa 74057 Ban đầu Xã Công lập Khu phố 3B, phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ thứ hai đến thứ sáu;
 Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17
giờ.
 Cấp cứu: 24/24 giờ

366 Trạm Y tế Phường Chánh Phú Hòa 74058 Ban đầu Xã Công lập khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí
Minh

Từ thứ hai đến thứ sáu;
 Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17
giờ.
 Cấp cứu: 24/24 giờ

367 Trạm Y tế Phường Hòa Lợi 74060 Ban đầu Xã Công lập khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí
Minh

Từ thứ hai đến thứ sáu;
 Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17
giờ.
 Cấp cứu: 24/24 giờ

368 Trạm Y tế Phường Tây Nam 74061 Ban đầu Xã Công lập Đường ĐT 744, Khu phố An Thành, phường Tây Nam,
Thành phố Hồ Chí Minh

Từ thứ hai đến thứ sáu;
 Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17
giờ.
 Cấp cứu: 24/24 giờ

369 Trạm Y tế Phường Long Nguyên 74062 Ban đầu Xã Công lập khu phố Kiến An, phường Long Nguyên, Thành phố Hồ
Chí Minh

Từ thứ hai đến thứ sáu;
 Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17
giờ.
 Cấp cứu: 24/24 giờ

370 Trạm y tế Xã Bàu Bàng 74051 Ban đầu Xã Công lập Quốc lộ 13, Ấp Xà Mách, xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí
Minh

Từ thứ hai đến thứ sáu;
 Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17
giờ.
 Cấp cứu: 24/24 giờ

371 Trạm Y Tế Xã Trừ văn Thố 74054 Ban đầu Xã Công lập Đường ĐT750, ấp Bằng Lăng, xã Trừ Văn Thố, Thành phố
Hồ Chí Minh

Từ thứ hai đến thứ sáu;
 Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17
giờ.
 Cấp cứu: 24/24 giờ

372 Trung tâm y tế khu vực Thuận An 74039 Cấp cơ bản Huyện Công lập Đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái
Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB BHYT: Từ thứ 2 đến thứ 6
+ Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Khám bệnh từ 07 giờ
00 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
(theo lịch phân công của bệnh viện).
+ Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ 06 giờ đến 07 giờ;
từ  11 giờ 30 đến 13 giờ 00 phút và chiều từ 16 giờ 30 đến 20 giờ 00
phút (theo lịch phân công làm việc của khoa và bệnh viện
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ:
+ Từ 06 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút (theo lịch phân công của bệnh
viện).
+ Thực hiện kỹ thuật Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng: từ 06 giờ
00 phút đến 20 giờ 00 phút (theo lịch phân công của bệnh viện và tại
khoa).
+ Cấp cứu 24/24

373 Trạm Y tế phường Thuận Giao 74046 Cấp ban đầu Xã Công lập Số 08 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Lân 1, phường
Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB BHYT trong giờ (từ thứ hai đến thứ sáu): Sáng từ 07
giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30
phút. Trực cấp cứu 24h00/24h00 ngày, tất cả các ngày trong tuần

374 Trạm Y tế phường Thuận An 74041 Cấp ban đầu Xã Công lập Đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Thạnh Lợi,
phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2 đến thứ 6 từ Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ
13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu 24 giờ/ngày, tất cả các
ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ)

375 Trạm Y tế phường Lái Thiêu 74049 Cấp ban đầu Xã Công lập Quốc lộ 13 khu phố Tây, Phường Lái Thiêu, thành phố Hồ
Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ 6):
Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến
16 giờ 30 phút .
Trực cấp cứu 24h00/24h00 ngày, tất cả các ngày trong tuần

376 Trạm Y tế phường Bình Hòa 74048 Cấp ban đầu Xã Công lập Đường Đồng An, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa,
thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu):
Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến
16 giờ 30 phút.
Cấp cứu 24h00/24h00 ngày, tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày
nghỉ, ngày lễ)
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377 Trạm Y tế phường An Phú 74043 Cấp ban đầu Xã Công lập Đường ĐT 743, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố
Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu):
Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến
16 giờ 30 phút. Thứ bảy từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. Cấp cứu
24 giờ/ngày, tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ)

378 Trạm y tế phường Tân Uyên 74067 Cấp ban đầu Xã Công lập khu phố Uyên Hưng 7, Phường Tân Uyên, Tp Hồ Chí
Minh.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

379 Trạm Y tế phường Bình Cơ 74084 Cấp ban đầu Xã Công lập Đường ĐT 747, khu phố Mỹ Đức, Phường Bình Cơ, Tp
Hồ Chí Minh.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

380 Trạm Y tế phường Tân Khánh 74068 Cấp ban đầu Xã Công lập Đường Yết Kiêu, khu phố Khánh Hòa, phườngTân Khánh ,
thành phố Hồ Chí Minh.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

381 Trạm Y tế phường Tân Hiệp 74073 Cấp ban đầu Xã Công lập Đường ĐT 746, khu phố Khánh Bình, Phường Tân Hiệp,
Tp Hồ Chí Minh.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

382 Trạm Y tế phường Vĩnh Tân 74070 Cấp ban đầu Xã Công lập Đường DT742, Khu phố 4, Phường Vĩnh Tân, Thành phố
Hồ Chí Minh.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

383 Trung tâm y tế khu vực Tân Uyên 74066 Cấp cơ bản Huyện Công lập Đường ĐT 747, khu phố Uyên Hưng 7, Phường Tân Uyên,
Tp Hồ Chí Minh.

 - Thời gian hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và
cấp cứu: làm việc 24/24 (tất cả các ngày trong tuần, cả ngày lễ - tết).
 - Thời gian hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú:
 + Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút
đến 16 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
 + Đơn nguyên Thận nhân tạo: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30
phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy
(kể cả các ngày lễ - tết). Làm ngoài giờ: từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ
00 phút và 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút (kể cả các ngày lễ - tết).
(Các nhân viên y tế làm việc ngoài giờ, ngày lễ đúng quy định của Bộ
luật lao động hiện hành).

384 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Bình An 74038 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 49/B1 đường ĐT 743, khu phố 3, Phường An Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh.

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến
17 giờ 00 phút.
 Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
sáng từ 06 giờ 00 đến 07 giờ 00; 11 giờ 00 đến 13 giờ 00; 17 giờ 00
đến 19 giờ 00.
  Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Từ 06
giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút.

385 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa An Thuận 74150 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 244/1 Quốc lộ 13, KP Thạnh Hoà B, Phường Thuận An,

TP Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Sáng từ 07 giờ 30 phút
đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút từ thứ
hai đến thứ bảy.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ 17 giờ 00 phút đến
21 giờ 00 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ
30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.

386 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Bệnh viện
đa khoa Bình Đáng 74161 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 2/22 Nguyễn Du, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hoà,

Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ 2 đến thứ 7:
Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ 30 phút.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: từ thứ 2 đến thứ 7: từ
17 giờ 30 phút đến 21 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngày nghỉ (chủ nhật), ngày lễ: từ 07 giờ 30 phút đến 21
giờ 00 phút.

  24



387 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Phúc An Khang 74163 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập số 5/678 , Đại Lộ Bình Dương , khu phố Hòa Lân 1 ,

phường Thuận Giao,Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ 3giamDinh22810@0 phút.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Từ 17 giờ 30 phút đến 21 giờ 00 phút.
Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ: Sáng từ
07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 21 giờ
00 phút.

388 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Thánh
Tâm 74167 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 2 Đường Nguyễn Văn Tiết, Tổ 1, Khu Phố Bình Hoà,

Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính ( từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Từ 17 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: Chủ nhật từ 07 giờ 00 đến 21 giờ
00; Ngày lễ, tết: nghỉ.

389 Phòng khám đa khoa Hưởng Phúc thuộc Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Hưởng Phúc 74178 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập 1/422,424 Khu Phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao,

Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến
17 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Từ 17 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ (Chủ nhật và ngày lễ): Từ 07 giờ 00
phút đến 20 giờ 00 phút.

390 Phòng khám đa khoa thuộc Công Ty Cổ phần Bệnh
Viện đa khoa Nhân Sinh 74180 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập DC 01, Ô 46, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ 30 phút .
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (từ thứ 2 đến thứ 7): Từ
17 giờ 30 phút đến 20 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: từ 07 giờ 00 phút đến 20 giờ 00
phút.

391 Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2 Thuộc Công Ty Cổ
Phần Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Dương 74183 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập DC11.2, khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TP.Hồ

Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ hai đến thứ bảy:
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến
16 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ thứ hai đến thứ bảy:
từ 16 giờ 00 phút đến 20 giờ 00.
 Thời gian KCB các ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) và ngày lễ, Tết: từ
07 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.

392 Phòng khám đa khoa Sài Gòn Vĩnh Phú thuộc Công ty
TNHH Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Vĩnh Phú 74186 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập Khu phố Bình Quới B, Phường Thuận Giao, TP Hồ Chí

Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ Thứ Hai đến Thứ 7:
Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ thứ Hai đến Thứ 7:
Từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 00.
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00,
Chiều từ 13giờ 30 đến 20 giờ 00.

393 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Phòng
khám đa khoa Tâm Thiện Tâm 74189 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập T6/45M, Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao,

Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 7):
Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16
giờ 30 phút.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 7): từ
16 giờ 30 phút đến 20 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ:
+ KCB ngày nghỉ (Chủ nhật): Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30
phút; Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
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394 Bệnh viện đa khoa An Phú 74190 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 5, KDC Nam Phương, đường 22/12, KP 1A, phường
An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

-Ngoại trú:
+ Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ
bảy): Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 14 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút.
+ Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (từ thứ hai đến thứ
bảy): Sáng từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 00 phút; trưa từ 12 giờ 00 phút
đến 14 giờ 00 phút; chiều từ 17 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút.
+ Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ, Tết: Từ 06 giờ 00 phút đến 22
giờ 00 phút.
- Nội trú và cấp cứu: 24/24.

395 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex 74197 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập Khu Gò Cát, Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian khám chữa bệnh:
-Ngoại trú:
+ Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ
bảy): Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00
phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: không
+ Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: không
- Nội trú và cấp cứu: 24/24 tất cả các ngày trong tuần.

396 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Bệnh viện
Medic Miền Đông 74206 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập C4-1 đường Thủ Khoa Huân, KP Bình Phước A, Phường

An Phú, TP Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính ( từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 14 giờ  đến 18 giờ
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: từ 6 giờ đến 7 giờ; từ
11 giờ đến 14 giờ; từ 18 giờ đến 22 giờ
Thời gian KCB ngày nghỉ (chủ nhật), ngày lễ: từ 6 giờ đến 22 giờ

397 Bệnh viện quốc tế Columbia Asia Bình Dương thuộc
Công ty TNHH Columbia Asia Bình Dương 74216 Cấp cơ bản Huyện Ngoài công lập Số 1A6/328, Khu phố Hoà Lân 2, Phường Thuận Giao,

Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian khám chữa bệnh:
-Ngoại trú:
+ Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ
bảy): Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 12 giờ 30 phút
đến 16 giờ 30 phút.
+ Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: không
+ Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: không
- Nội trú và cấp cứu: 24/24 tất cả các ngày trong tuần.

398 Phòng khám đa khoa Sài Gòn An Thành thuộc Công ty
TNHH Bệnh viện đa khoa Sài Gòn An Thành 74234 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập Số 69A, khu phố Thạnh Lộc, phường Thuận An, thành phố

Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ Thứ Hai đến Thứ 7;
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ; Chiều từ 13 giờ 30 phút
đến 17 giờ 30 phút
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ thứ Hai đến Thứ 7;
Từ 17 giờ 30 phút  đến 20 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngày nghỉ (chủ nhật), ngày lễ: Sáng từ 07 giờ 00 phút
đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13giờ 30 phút đến 20 giờ 00 phút.

399 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Bệnh viện
Thủ Khoa Huân 74236 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập Đường Thủ Khoa Huân, Khu phố Bình Thuận 2, Phường

Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ thứ hai đến thứ bảy:
Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ 30 phút.
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ thứ hai đến thứ bảy:
Sáng từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 00 phút, từ 17 giờ 30 phút đến 20
giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngày nghỉ (Chủ nhật), ngày lễ, tết: Từ 06 giờ 00 phút
đến 20 giờ 00 phút.

400 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY
TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE THE MOON 74239 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập A188B, tổ 8, khu phố Bình Đức 2, phường Lái Thiêu,

Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ 00 phút .
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (từ thứ 2 đến thứ 7):
Không.
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: Không.
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401
Phòng khám Đa khoa Y dược Sài Gòn Nam Bình

Dương thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Y
dược Sài Gòn Nam Bình Dương

74240 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập khu phố Mỹ Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ
Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ bảy):
Sáng từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến
17 giờ 00 phút .
Thời gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính (từ thứ 2 đến thứ 7): Từ
17 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.
Thời gian KCB ngày nghỉ, ngày lễ: từ 07 giờ 00 phút đến 20 giờ 00
phút.

402 Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 2- Công ty Cổ
phần Bệnh viện quốc tế Perfect 74250 Cấp ban đầu Huyện Ngoài công lập số 230 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, Phường

Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh

Thời gian KCB làm việc trong giờ hành chính: Từ Thứ Hai đến Thứ 7:
Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
Thới gian KCB ngoài giờ làm việc hành chính: Từ thứ Hai đến Thứ 7:
Từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 00 hoặc từ 16 giờ 30 đến 21 giờ 00. Chủ nhật
từ 07 giờ đến 16 giờ 30.
Thời gian KCB ngày lễ: Nghỉ theo luật lao động.

403 Trung tâm y tế khu vực Dầu Tiếng 74102 Cấp cơ bản Huyện công lập đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ấp Cầu Đúc , xã Dầu Tiếng
TP.Hồ Chí Minh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

404 Trạm Y tế xã Dầu Tiếng 74103 Cấp ban đầu Xã Công lập ấp Chợ Sáng, xã Dầu Tiếng, TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

405 Trạm Y tế xã Phước thành 74095 Ban đầu Xã Công lập Sa Dụp, xã Phước Sang, TP. Hồ Chí Minh Thứ 2 đến thứ 6: Sáng Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 00 phút
đến 16 giờ 30 phút.

406 Trạm Y tế xã Than An 74113 Ban đầu Xã Công lập ấp Cần Giăng ,xã Thanh An, TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

407 Trạm Y tế xã Long Hòa 74114 Ban đầu Xã Công lập ấp Long Nguyên, xã Long Hòa , TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

408 Trạm Y tế xã Minh Thạnh 74107 Ban đầu Xã Công lập ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Cấp cứu: 24/24 giờ

409 Trạm Y tế xã Phước Hòa 74101 Ban đầu Xã Công lập ấp 1A, xã Phước Hoà, TP. Hồ Chí Minh Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
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